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                 CẢNH SÁT QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ BIẾN CỐ 30 -04-1975 

 Trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho Miền Nam Việt Nam chống lại sự xâm lăng 

của Cộng Sản Bắc Việt và sự tiếp tay quấy phá của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam làm nhiễu 

loạn tình hình an ninh, chính trị tại Miền Nam, Quân Lực VNCH đã hy sinh máu xương, nêu cao 

tinh thần chiến đấu anh dũng, bất khuất và đã nhiều lần đập tan cuồng vọng xâm lăng của cộng 

quân Bắc Việt và đã lắm lần làm rã ngũ, rã hàng quân đội giải phóng Miền Nam. 

 Trong trách vụ thi hành luật pháp quốc gia, duy trì an ninh trật tự công cộng, bảo vệ tài sản 

và sinh mạng cho đồng bào, chống phá, triệt tiêu các hoạt động khủng bố, phá hoại  của hạ tầng 

cơ sở Cộng Sản và bài trừ các tệ đoan xã hội, máu xương của người CSQG  đã đổ xuống trên mọi 

miền của đất nước, vì người chiến sĩ CSQG không những chỉ thi hành nhiệm vụ ở đô thành, thị 

xã, thị trấn mà còn phải lặn lội phục vụ ở tận cùng các thôn xã hẻo lánh, nơi thường xuyên bị áp 

lực của cộng quân và những hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát, bắt cóc của hạ tầng cơ sở Cộng 

Sản.  

 Với các kế họach tình báo xâm nhập và phản tình báo, Lực Lượng CSQG/VNCH đã phá 

vỡ các cụm tình báo chiến lược của Cộng Sản, thu thập nhiều tin tức tình báo quan trọng, bắt giữ 

nhiều thành phần cộng sản nòng cốt, kịp thời ngăn chặn các hoạt động khủng bố, phá hoại của 

Cộng Sản và vô hiệu hóa các âm mưu gây bất ổn tình hình an ninh, chính trị của các tổ chức thân 

cộng hoặc do Cộng Sản dàn dựng tại Miền Nam VN. 

 Bằng  kế sách Phượng Hoàng, các chiến dịch Bình Minh,  Đại Phong… và do sự phát hiện 

của các màng lưới mật báo viên diện địa, hệ thống tình báo nhân dân, các đầu mối, mật báo viên 

và tình báo viên xâm nhập, Lực lượng CSQG/VNCH đã vô hiệu hóa hầu như từ trong trứng nước 

các hoạt động về binh vận, giao  liên, tiếp tế, đặc công… của Cộng Sản. Do vậy, Cộng Sản đã bị 

thất bại não nề trong cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân năm 1968 và mùa Hè 

Đỏ Lửa năm 1972 vì chúng đã không vận dụng được sự nổi dậy của quần chúng hoặc sự tiếp tay 

nội ứng của các binh sĩ trong các đồn bót của quân lực VNCH đúng như chiến thuật 3 mũi giáp 

công  quân sự, binh vận, chính trị mà chúng đã đề ra. 

 Trong một tài liệu được một đơn vị Mỹ tịch thu trong cuộc hành quân mệnh danh là 

“Junction City” ở Tây Bắc Tây Ninh, Cục Nghiên Cứu Hà Nội  đã nhìn nhận  “một phần ba cơ sở 

bị hủy diệt, một phần ba bỏ trốn ra khỏi địa bàn, một phần ba co rút không hoạt động, thậm chí 

còn có tư tưởng hoạt đầu.” 

 Từ những hậu qủa thảm bại đó, Cộng sản luôn luôn xem nhân viên Ngành CSQG nói chung 

và Ngành Đặc Biệt nói riêng, là những kẻ thù không đội trời chung. Do đó, trước năm 1975 Cộng 

sản đã tìm mọi cách để tiêu diệt các thành phần chống cộng, diệt cộng của Lực Lượng CSQG.  Với 

oán nặng thù sâu và với quyền bính trong tay, Cộng sản đã ra tay trả thù tàn bạo CSQG sau khi 

chiếm được các tỉnh Miền Trung trong tháng 3 năm 1975 và toàn Miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 

1975. 
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 Qua các tin tức thu thập được và đã được phối kiểm, những vụ bắt bớ, sát hại cá nhân, tàn 

sát tập thể do Cộng Sản chủ xướng đã diễn ra vô cùng kinh hoàng, dã man tại các Tỉnh Quảng 

Ngãi, Bình Định, Phú Yên… 

 Tại Quảng Ngãi, hàng trăm nhân viên, cán bộ CSQG thuộc Ngành Đặc Biệt, Cảnh Sát Dã 

Chiến, Thám Sát Đặc Biệt, Cuộc Trưởng CSQG, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân và Viên Chức xã  

ấp… đã bị VC lùng bắt và sát hại tập thể tại Nghĩa Hành. Những vụ bắt bớ tàn sát nhân viên CSQG 

phục vụ tại các Cuộc, nhân viên đặc nhiệm tại các vùng…  đã xảy ra tại các xã Sơn Quang, Sơn 

Hội thuộc Quận Sơn Tịnh và nhiều vụ sát hại khác cũng đã liên tục xảy ra tại các quận Đức Phổ, 

Mộ Đức, Tư Nghĩa và Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi. 

 Tại Bình Định, nhiều vụ hành quyết đẫm máu nhân viên CSQG đã xảy ra tại phi trường 

Phù Cát và nhiều địa điểm khác. 

 Tại Phú Yên, Cộng Sản dã man đã sát hại tập thể trên 800 cán bộ xã ấp, nhân viên Thám 

Sát Đặc Biệt, nhân viên an ninh tình báo, hàng trăm cán bộ, nhân viên CSQG tại Núi Sấm, cách 

Thị Xã Tuy Hòa 12km. 

 Với bản chất ác độc cố hữu , bàn tay nhuốm  máu của Cộng sản vẫn không ngừng nghỉ sau 

30 tháng 4 năm 1975 qua những vụ tàn sát để trả thù những anh hùng chống cộng, diệt cộng của 

Lực lượng CSQG tại các tỉnh phía Nam như Trung Tá Lâm Thành Gia, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và 

các Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận, Chủ Sự Phòng thuộc BCH/CSQG Tỉnh Bình Dương,  Trung 

Tá Võ Văn Đường, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và một số viên chức  BCH/CSQG Tỉnh Chương Thiện, 

Trung Tá Lê Phó, Chỉ Huy Trưởng Tỉnh và một số cán bộ Ngành ĐB Tỉnh An Xuyên…   

 Tổng kết tạm thời, 218  Viên chức, Cán bộ, Nhân viên CSQG đã bị CS hành quyết tại các 

địa phương trong tháng 3 năm 1975 và sau 30/4/1975. Đặc biệt, trong tổng số này, BCH/CSQG 

Tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị bị tổn hại nhiều nhất với 140 nhân viên đã bị Cộng Sản giết chết. 

(Xin xem Danh Sách 3- Viên Chức, Cán Bộ và Nhân Viên CSQG Bị Cộng Sản Hành Quyết)  

 Cũng trong thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 1975 đen tối , tột cùng đau thương và uất 

hận, nhiều Sĩ Quan cao cấp lãnh đạo Ngành CSQG và một số viên chức, cán bộ, nhân viên của 

Ngành đã can trường chọn lựa cho mình cái chết vinh quang và hào hùng. 

  Danh Sách 1: Những “Anh Hùng Tử Nhưng Khí Hùng Bất Tử” :  
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Cố CT Trần văn Hai   Xác Trung Tá CSQG Nguyễn Văn Long sau khi vừa dùng súng tự át dưới chân Tượng  
    Đài TQLC ở Saigon trưa ngày 30/4/1975 

    

Xác Trung Tá Đặng Sĩ Vình phủ Quốc kỳ VNCH sau khi tự sát cùng vợ và 7 người con tại nhà sáng 30/4/1975 

                        

1-Chuẩn Tướng Trần Văn Hai, cựu Tổng Giám Đốc CSQG, tuẫn tiết tại Bản doanh Sư Đoàn 7 Bộ 

Binh lúc 6 giờ chiều ngày 30/4/1975. 

2-Trung Tá Nguyễn Văn Long, Chánh Sở Tư Pháp BCH/CSQG Khu 1, tuẫn tiết duới chân tượng 

đài TQLC trước trụ sở Hạ Viện Sài Gòn sau khi Ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng CS Bắc 

Việt sáng 30/04/1975. 

3-Trung Tá Đặng Sĩ Vĩnh, Quân Nhân Biệt Phái, Trưởng Phòng Trung Ương Kỹ Thuật trực thuộc 

Văn Phòng Tư Lệnh CSQG, cùng vợ và 7 con uống thuốc độc tự vẫn tại nhà riêng ở Ngã Ba Ông 

Tạ Sài Gòn sáng 30/4/1975, trong đó có con trai trưởng là Trung Uý Đặng Trần Vinh, Phòng 7 Bộ 

Tổng Tham Mưu. 
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4-Trung Tá Nguyễn Văn Đức, nguyên CHT Biệt Đoàn Cảnh Sát Lưu Thông BCH/CSQG Thủ Đô, 

tuẫn tiết bằng súng lục tại VP của Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, CHT Biệt Động Quân, khi Ông Dương 

Văn Minh tuyên bố đầu hàng CS.   

5- Trung Tá Đỗ Thanh Liêm, BTL/CSQG, tự sát tại trại giam ở biên giới Việt Miên.  

6-Trung Tá Võ Tuyết Hồ, Khối ĐB, BTL/CSQG tự sát trong lúc di tản qua khu Rừng Sát khi nghe 

tin Ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. 

 7- Thiếu Tá Đỗ Minh Hoàng, Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Bình Phước, Tỉnh Long An, tự 

sát tại Cầu Quay Mỹ Tho ngày 30/4/75. 

8-Trung Uý Ngô Văn Cho, Phó Trưởng Cuộc Võ Tánh, BCH/CSQG Quận Nhì Sài Gòn và 6 người 

trong gia đình đã tự sát bằng súng lục đêm 2/5/1975 tại Cư Xá Quận Nhì, Sài Gòn. 

9- Trung Uý Nguyễn Văn Cảnh, Phó Trưởng Cuộc CSQG Phường Xóm Chiếu, BCH/CSQG Quận 

4 Sài Gòn, tự sát trong ngày 30/4/1975 tại Văn Phòng Cuộc. 

10- Trung Uý Du, không rõ họ, Trưởng Cuộc CSQG, tự sát cùng gia đình ngày 30/4/1975 tại Sài 

Gòn.  

11- Thiếu Úy Nguyễn Phụng, Khóa 6 Học Viện CSQG, Cơ Quan D6 (Trung Tâm Thẩm Vấn) 

Khối Đặc Biệt/BTL/CSQG uống thuốc độc tự tử tại nhà riêng ở Cư Xá Thanh Đa Sài Gòn, được 

gia đình phát giác đưa đi bệnh viện cứu sống, nhưng  sau đó Thiêu Uý Nguyễn Phụng đã quyết 

tâm tự sát lần nữa bằng cách cắt đứt gân máu tay của minh. 

12- Thiếu Úy Nguyễn Thiếu Liêm, không rõ nhiệm sở, tự sát ngày 30/4/75. 

13- Thiếu Uý Nguyễn Văn Lung, BTL/CSQG, kê súng bắn vào đầu tự sát ngày 30/4/75 nhưng 

được cứu sống. 

14-Thượng Sĩ Võ Văn Cẩm, BCH/CSQG Biên Hòa, tự sát tại Nhơn Trạch, Biên Hòa ngày 30/4/75. 

15-Thượng Sĩ Bùi Văn Mương, G.ĐB  Quận Củ Chi, tự sát 30/4/75. 

16- Thượng Sĩ Trần Văn Phát, Sĩ Quan Phụ Tá G.ĐB Quận Củ Chi, tự sát 30/4/75. 

17- CH Dung, không rõ họ, cấp bậc, nhân viên CSĐB Tân Thông, tự sát 30/4/75. 

18- CH Trần Khả, không rõ cấp bậc, Trưởng Cuộc Hoà Thắng, Phú Yên tự sát tại nhà ngày 31/3/75. 

19- Trung Sĩ 1 Nguyễn Xuân Ba, BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định. 

20- Trung Sĩ 1 Lê Thành Chương, BCh/CSQG Tỉnh Bình Định, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định. 

21- Trung Sĩ 1 Ngô Xuân Lạc, không rõ nhiệm sở, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định. 

22- Trung Sĩ Nguyễn Du, không rõ nhiệm sở, tự sát ngày 2/4/75 tại Bình Định. 

23- Thượng Sĩ Trần Thi, G.ĐB Quận Tư Nghĩa Quảng Ngãi, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 

24/3/75. 

24- Thượng Sĩ Nguyễn Hồng Lạc, Cựu Trưởng Cuộc Tư Quang, Quận Tư Nghĩa, tự sát trong đêm 

Quảng Ngãi di tản 24/3/1975. 

25- Trung Sĩ 1 Huỳnh Vĩnh Bá, G.ĐB Quận Sơn Tịnh, tự sát bằng súng cùng với gia đình trong 

đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

26- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Quế, G.ĐB Quận Sơn Tịnh Quảng Ngãi, bị Cộng Sản bắt và dẫn về 

nhà để lấy tài liệu mật báo viên. Tại tư gia, trong lúc giả vờ đi tìm hồ sơ MBV, TS Quế lấy lựu 

đạn đã được cất dấu tại nhà, mở chốt tự sát và gây thương tích cho hai tên VC áp giải và vợ con. 

27- Trung Sĩ 1 Lâm Tài, F. ĐB Quảng Ngãi, chiến đấu và tự sát trong một cái chòi ở Xã Sơn Long, 

Quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi khi bị VC phát hiện tấn công, trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

28- Trung Sĩ 1 Lê Minh Xuân, nhân viên G Nghiên Cứu F Đặc Biệt Quảng Ngãi, tự sát tại nhà. 

29- Trung Sĩ 1 Huỳnh Trần Bá, G.ĐB Quận Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi,  ném lựu đạn gây cộng 

quân tử thương tại Bình Liên, quận Bình Sơn sáng ngày 25/3/75 và đã tự sát sau đó. 
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30- Trung Sĩ 1 Nguyễn Tiền, Cuộc Bình Hoàng, Quận Bình Sơn, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di 

tản 24/3/75. 

31- Thiếu Uý Đinh Văn Hường, Trưởng Cuộc Ba Xuyên, Quận Ba Tơ, tự sát tại Trại Gia Binh 

Thiết Giáp Xã Tư Chánh, Quận Tư Nghĩa trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

32-Thượng Sĩ Đoàn Văn Nhược, Phó Trưởng Cuộc Nghĩa Hưng, Quận Nghĩa Hành tự sát trong 

đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

33- Trung Sĩ 1 Trần Đức Một, Biệt Phái Toà HC Tỉnh Quảng Ngãi, tự sát trong đêm Quảng Ngãi 

di tản 24/3/75. 

34- Thượng Sĩ Bùi Đức Tôn, F.ĐB Quảng Ngãi, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

35- Trung Sĩ 1 Huỳnh Quang Thông, Thẩm vấn viên F. ĐB Qủang Ngãi, tự sát trong đêm Quảng 

Ngãi di tản 24/3/75. 

36- Thượng Sĩ Vũ Phúc Loan, Trại Tạm Giam BCH/CSQG Tỉnh, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di 

tản 24/3/75. 

37- Nguyễn Văn Tiểng, Đại Đội 106 CSDC, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

38- Trung Sĩ 1 Trương Vận, G.ĐB Quận Bình Sơn, tự sát trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/75. 

39- Trung Sĩ 1 Phạm Văn Tuyển, Trung Đội Phó,  Đại Đội 106 CSDC Quảng Ngãi, tự sát tại Bình 

Liên, Quận Bình Sơn trong đêm Quảng Ngãi di tản 24/3/1975. 

40- Trung Sĩ 1 Nguyễn Phú, G.ĐB Quận Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, tự sát cuối tháng 3/75. 

41- Trung Sĩ  1 Nguyẽn Văn Tố, G.ĐB Quận Cai Lậy, Tỉnh Định Tường, tự sát tại Trại Mỹ Phước 

Tây, Cai Lậy. 

42- Thiếu Úy Võ Công Hạnh, BCH/CSQG Quảng Nam, tự sát tại Trại Phú Túc, Quảng Nam. 

43- Trung Uý Mã Phúc Hiệp,Trưởng Cuộc CSQG, trốn trại và tự sát tại nhà trong khi bị VC truy 

bắt. 

44- Thiếu Uý Nguyễn Văn Lắm, Khóa 4, Trưởng G ĐB Quận Đức Thịnh, Tỉnh Sa Đéc, tự sát 

30/4/1975. 

45- Trung Úy Trần Văn Kha, K2 HVCSQG, tự sát trên đường số 7 Tuy Hòa trong khi di tản. 

46- CSV Trần Hữu Viên, G. Đặc Biệt Quận Phước Ninh, BCH/CSQG Tỉnh Tây Ninh, tự sát tại 

Khách Đình, Tòa Thánh Tây Ninh 30/4/1975. 

47-Thiếu Úy Hoàng Xuân Lân, Trưởng Cuộc Bình Tân, BCH/CSQG Quận Hòa Lạc, Tỉnh Gò 

Công, tự sát lúc 11 giờ sáng 30/4/1975. 

 

 Ngoài những trường hợp được nêu dẫn điển hình trên đây, nhiều tấm gương  trung 

dũng, khí phách khác đã được Lực Lượng CSQG nhắc nhở với lòng kính trọng và ngưỡng 

phục: 

 

 Đại Uý Cảnh Sát Lê Văn Lời, Khoá 2 HV/CSQG, Chủ Sự Phòng Hành Quân  BCH/CSQG 

Quận 8, Thượng Sĩ Phạm Văn Cậy, Trung Sĩ Huỳnh Văn Kiết, Trung Sĩ Huỳnh Văn Nhiên… đã 

anh dũng đền nợ nước trong khi cùng nhân viên cuộc CSQG Ký Thu Ôn, các đơn vị tăng viện như  

CSQG Quận 8, BCH/CSQG Thủ Đô, Lực Lượng CSDC Biệt Đoàn 222 quyết tâm ngăn chận đơn 

vị cộng quân đang tiến vào Sài Gòn theo hướng đông nam, sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975.   

Cũng trong trận chiến này, Đại Úy Cảnh Sát Hà Xuân Thiết, Khóa 3 Học Viện CSQG, đã bị thương 

tích nặng. 

 

 (Xin xem diễn tiến về trận đánh tại Phường Bình An trong địa phận Cuộc CSQG Ký Thu Ôn, 

BCH/CSQG Quận 8 Sài Gòn, sáng ngày 29/4/1975, trong Phần Phụ Lục (ChươngVIII) do CH Hà 

Xuân Thiết, người đã tham gia trận chiến, thuật lại)  
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 Thiếu Tá Cảnh Sát Lý Minh Chơn, Khóa 2 Học Viện CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận 

Định Quán, Tỉnh Long Khánh và nhân viên thuộc quyền đã tử thủ đơn vị, quyết tâm chống trả 

cộng quân cho đến qủa lựu đạn cuối cùng trong tình trạng Bộ Chỉ Huy CSQG bị cô lập vì đường 

tiếp viện đã bị VC chận cắt  kể từ ngày 19 tháng 3 năm 1975 sau khi Cao Nguyên bị bỏ ngỏ.   

 

 Trung Tâm Huấn Luyện  CSQG Rạch Dừa là đơn vị đã ứng chiến 100%. Sáng 28/4/1975, 

hai đại đội khóa sinh dưới quyền điều động của các Đại Đội Trưởng đã theo lệnh của Trung Tá 

Giám Đốc Nguyễn Quang Cảm đến án ngữ tại khu vực phía Tây và Đông Nam trên Cầu Đen. Tại 

khu vực này, lực lượng của Trung Tâm đã giao chiến với một đơn vị thám sát VC, hạ sát 5 tên và 

tịch thu một số vũ khí. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, toàn bộ Trung Tâm được lệnh tập trung và di 

chuyển lên Núi Nhỏ để tử thủ theo kế hoạch của Đặc Khu Vũng Tàu. Trên đường di chuyển, vì bị 

VC pháo kích liên tục, nên hàng ngũ đã tan rã. 

 Trong chiến đấu hăng say và rút lui khi cô thế, một số chiến sĩ CSQG thuộc Trung Tâm 

CSQG Rạch Dừa đã hy sinh như Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, Thiếu Úy  Phùng Quốc Hưng, 

Thượng Sĩ Nguyễn Văn Bình, Trung Sĩ Lại Văn Tư… 

 

  Ngoài ra, trong tháng 3 năm 1975, sự kiện rút quân khỏi Ban Mê Thuột và tinh thần chiến 

đấu, tuân hành thượng lệnh của các đơn vị CSQG thuộc tỉnh Darlac nói chung và Lực Lượng 

CSDC nói riêng tại các Bộ Chỉ Huy Tỉnh cũng như tại các Quận Ban Mê Thuột, quận Buôn Hô, 

Quận Phước An, Quận Lạc Thiện cũng cần được nhắc đến :  

Từ ngày 10/3/1975 đến ngày 13 tháng 3 năm 1975, VC sử dụng 50 xe tăng, pháo binh và quân 

chính qui để tấn công Thị Xã Ban Mê Thuột (còn gọi là xã Lạc Giao) và các quận lỵ Ban Mê 

Thuột, Quận Buôn Hô và Quận Lạc Thiện với cường độ ác liệt. Nhân viên BCH CSQG Tỉnh, Ban 

Chỉ Huy Đại Đội CSDC, F.ĐB, nhân viên CSQG Quận cùng với các Trung Đội CSDC được tăng 

phái tại các quận đã cùng với các Chi Khu chống trả mãnh liệt, nhưng CSQG cũng như các lực 

lượng quân sự đồn trú đã hy sinh quá nhiều nhân mạng. Riêng tại hai quận Ban Mê Thuột và Buôn 

Hô, mỗi Trung Đội CSDC chỉ còn sống sót một phần ba và các lực lượng thuộc CSQG Quận, lực 

lượng quân đội hai Chi Khu này hầu như bị xóa sổ. Toàn bộ nhân viên CSQG, CSĐB và cả Trung 

Đội CSDC tại BCH Quận Lạc Thiện đã bị mất tích, có thể đã chạm địch trên đường rút về Quận 

Lạc Dương thuộc tỉnh Tuyên Đức (Đà Lạt) và đã hy sinh toàn bộ, không một ai sống sót. 

 Trước áp lực hầu như khắp cùng của Cộng quân, Đại Đội Trưởng Đại Đội 206 CSDC kiêm 

Phụ Tá CHT Đặc Trách Hành Quân của BCH/CSQG Tỉnh Darlac, Đại Uý Cảnh Sát Nguyễn Ngọc 

Tuấn, Khóa 3 HV/CSQG, đã cùng gần như toàn bộ nhân viên BCH Cảnh Sát Tỉnh, toàn bộ nhân 

viên F/ CSĐB và gần 3 trung đội CSDC vượt 40 km rừng gìa, từ căn cứ Chư Kuk, cách Ban Mê 

Thuột 62 km về hướng đông, vượt thoát về quận Khánh Dương, tỉnh Khánh Hòa (Nha Trang), và 

sau đó đã tìm mọi cách đưa đoàn quân di tản về Vũng Tàu với đầy đủ vũ khí  vào ngày 7 tháng 4 

năm 1975. Tổng số nhân viên của BCH/CSQG Tỉnh Darlac còn sống sót là 187 người gồm CSSP, 

CSĐB và CSDC. 

 Liên quan đến các trận chiến khốc liệt kể trên, hàng trăm chiến sĩ CSQG đã anh dũng hy 

sinh và xác thân của họ đã để lại nơi rừng sâu núi thẳm và rải rác trên  tỉnh lộ 7 đầy máu và nước 

mắt. 

 

(Xin xem Danh Sách 2 - CSQG Chiến Đấu và Hy Sinh Từ Tháng 1 Đến Tháng  4 Năm 1975)  
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 Riêng các Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Quận và Cuộc CSQG ở khắp nơi và ngay tại Đô Thành 

Sài Gòn vẫn duy trì mọi hoạt động thường nhựt, không hề xao lãng nhiệm vụ và bỏ địa bàn hoạt 

động. Điều đặc biệt đáng nói là mặc dầu tình hình trở nên bất ổn nghiêm trọng trong những tháng 

ngày cuối cùng và đây cũng là cơ hội ngàn vàng cho các cán bộ, cơ sở đặc công nội thành Sài Gòn 

tổ chức những vụ ám sát, đặt chất nổ, rải truyền đơn…để gây tư tưởng hoang mang, giao động 

trong dân chúng và làm nhiễu loạn tình hình, nhưng cộng sản không  thể thực hiện được ý đồ vì 

các tổ chức đặc công của chúng đã bị CSQG liên tục phá vỡ trước và trong giai đoạn, lúc tình hình 

an ninh, chính trị đã có những chỉ dấu bất ổn.  

 Xin đơn cử một hoạt động sau đây nhằm nói lên tinh thần tận tụy phục vụ và sự quyết tâm 

đối phó cộng sản của Lực Lượng CSQG tại Thủ Đô Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc 

chiến: 

 Những ngày cuối tháng 4-1975, tình hình tại Thủ Đô Sài Gòn hết sức nghiêm trọng và rất 

đáng lo ngại. Người dân từ các tỉnh miền Trung chạy loạn về thành phố. Các đơn vị quân đội, cảnh 

sát nhiều nơi cũng lần lượt rút về. Trong khi đó, bọn CS ra mặt quyết tâm chiếm cho được Sài 

Gòn, nhất định không ngừng bắn, không thương thuyết với bất cứ phe phái nào của miền Nam. 

 Ngành CSĐB Thủ Đô ghi nhận qua tin tức tình báo: Bọn CS từ mật khu đang chuẩn bị ráo 

riết ra lệnh các cơ sở nội thành phải hô hào, kích động Tổng Nổi Dậy để yểm trợ cho cuộc Tổng 

Tiến Công của bọn chúng. 

 Tại BCH/CSQG Q.10, ngành ĐB thường xuyên theo dõi sát tình hình. Khoảng ngày 26-4- 

1975, mật báo viên cho biết: tại 1 căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Tri Phương, cán bộ CS đang 

tụ tập bàn thảo cho công tác Tổng Nổi Dậy. Đây là căn nhà của 1 cựu can phạm CS đã bị theo dõi 

từ lâu. Lực lượng CSQG tiến hành bao vây và ập vào căn nhà khám xét lập tức. Bị bất ngờ, bọn 

CS chạy ùa ra phía sau nhà, nhưng không lọt lưới bao vây của nhân viên an ninh. Tất cả 5 cán bộ 

CS bị bắt giữ. Tại hiện trường,  CSĐB đã tịch thu được nhiều truyền đơn, cờ Mặt Trận Giải Phóng 

Miền Nam,  hình HCM…  

 Nội vụ được đưa về Ngành ĐB/ Q.10 thụ lý. Suốt cuộc thẩm vấn trong đêm 26 và ngày 27-

4-1975, trước những tang vật, chứng cứ rõ ràng, bọn CS đều phải nhận tội. Trong đó đáng lưu ý 

là 1 phụ nữ trung niên, khai báo nhỏ giọt, trong khi các tên khác đều tỏ vẻ ngán sợ người phụ nữ 

này. Vặn hỏi, bọn chúng cho biết y thị là cán bộ cấp ủy, vừa từ mật khu vào thành phố trực tiếp 

chỉ huy, mang theo truyền đơn, cờ xí để phân phát cho các cơ sở đi thực hiện ở các xóm đông dân, 

kích động, hô hào Tổng Nổi Dậy. Nhưng không ngờ đang triển khai công tác thì bị bại lộ.  

 Sang ngày 28-4-1975, tên thẩm phán nằm vùng Triệu Quốc Mạnh được Dương Văn Minh 

bổ nhiệm làm Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Thủ Đô, đã ra lệnh giải tán cơ quan F5, tức Trung 

Tâm Thẩm Vấn của ngành CSĐB Thủ Đô. Đồng thời cũng ra lệnh cho tất cả các ngành ĐB ở các 

quận Sài Gòn – Gia Định phải trả tự do ngay lập tức toàn bộ can phạm chính trị đang bị giam giữ, 

điều tra. Do đó cơ quan CSĐB/ Q.10 SG phải thi hành lệnh, lập hồ sơ trả tự do cho bọn CS đang 

bị thẩm vấn. Nhưng không trả lại tang vật như truyền đơn, cờ xí, hình HCM… Bọn CS, nhất là tên 

nữ cán bộ cấp ủy, nhất mực không tin được trả tự do dễ dàng như vậy, cứ sợ bị đem đi thủ tiêu. 

Ngành CSĐB/Q.10  đã trả tự do cho bọn chúng từng tên một, cách nhau 1 khoảng thời gian ngắn, 

tại những địa điểm khác nhau, không cho bọn chúng cùng phối hợp hành động ngay sau khi được 

trả tự do. 

 Sau này, qua báo chí của CS , được biết tên nữ cán bộ cấp ủy chính là bí thư quận ủy quận 

10. Đồng bọn của y thị cũng là 1 số cán bộ tiếp thu quận 10 Sài Gòn. 

 Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những chiến sĩ CSQG may mắn được sống còn hầu hết đã 

chịu chung số phận của Quân Cán Chính VNCH trong những trại tù khắc nghiệt của cộng sản từ 

Nam ra Bắc. Những địa danh như Suối Máu, Hàm Tân, Kim Sơn, Xuân Phước, Tiên Lãnh, An 
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Điềm, Bình Điền, Hoàn Cát, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Vĩnh Phú, Hoàng Liên Sơn… 

là những vùng tử địa đã hằn in dấu chân bùn, tay đất, thấm đượm mồ hôi, nước mắt và máu xương 

của hàng trăm ngàn chiến sĩ Quốc Gia. Từ những tử địa này và những địa ngục trần gian khác, 

nhiều chiến sĩ CSQG đã bị gục ngã vì bị bắt lao động khổ sai, đói rét, bệnh tật hoặc bị bức tử. Lực 

Lượng CSQG đã mất đi vị Tư Lệnh Phó, Chuẩn Tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, người đã một đời 

dấn thân, hết lòng phục vụ, xây dựng Ngành Công An Cảnh Sát VNCH. Hàng ngàn cựu Sinh Viên 

Sĩ Quan Học Viện CSQG các Khóa 1,2,3,4,5 đã vĩnh viễn không còn vị Cha gìa quí trọng, cựu 

Viện Trưởng, Đại Tá Cảnh Sát Đàm Trung Mộc, Quận Trưởng Thượng Hạng Ngoại Hạng, cây cổ 

thụ của Ngành CSQG, người đã từng giữ chức vụ Phụ Tá Tổng Giám Đốc CSQG đặc trách Trưởng 

Khối Huấn Luyện, đã có công lớn lao trong  việc xây dựng, đào tạo nhân tài cho Ngành CSQG.  

Anh em CSQG đã mất đi nhiều cấp chỉ huy gương mẫu, nhiều chiến hữu cùng Ngành đã từng đồng 

lao cộng khổ… 

 Theo thống kê sơ khởi (chưa đầy đủ), tổng số Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Cảnh Sát Viên đã 

từ trần trong các lao tù CS đến nay được ghi nhận như sau : 

 Chuẩn Tướng: 1. Đại Tá: 3. Trung Tá: 15. Thiếu Tá: 25. Đại Uý: 52. Trung Uý: 26. Thiếu Uý: 32. 

Thượng Sĩ:  7. Trung Sĩ: 32. Cảnh Sát Viên: 11 

 

   (Xin xem Danh Sách 4 : Viên Chức, Cán Bộ và Nhân Viên CSQG  Bỏ Mình Trong Các Lao 

Tù Cộng Sản ) 

 

 Trong hàng trăm chiến sĩ CSQG đã nằm xuống nơi góc núi ven rừng,Thiếu Tá Cảnh Sát 

Trần Hàng, Khóa 14 BTV Rạch Dừa, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Quảng Tín, người đã tự tử 

trong xà lim VC quyết để bảo toàn các bạn đồng tù trong tổ chức, thường được các bạn tù nhắc 

nhở với lòng kính trọng và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì Thiếu Tá Trần Hàng là người đứng đầu 

Nhóm đã tạo dựng niềm tin, un đúc tinh thần cho các bạn tù tại trại giam Nam Hà qua việc phổ 

biến tin tức nghe được đài BBC, VOA hàng đêm từ chiếc radio được ẩn dấu trong buồng giam cho 

đến khi bị VC khám phá vào tháng 11 năm 1981. 

 Thiếu Tá Nguyễn Oanh, Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Tỉnh Bạc Liêu, người tù đối kháng, bất 

khuất đã để lại trong lòng các bạn đồng tù sự cảm phục và lòng mến thương sau khi nghe tin Thiếu 

Tá Oanh trốn trại và bị bắn chết trong rừng núi Bắc Việt. 

 Trung Tá Lê Phó, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh An Xuyên, đã can 

trường nhìn thẳng kẻ thù và dõng dạc hô to “Lê Phó này mất đi, sẽ có hàng trăm Lê Phó khác đứng 

lên”  khi Cộng Sản đem đi xử bắn vào tháng 6 năm 1975. 

 Trung Tá Võ Văn Đường, Quân Nhân Biệt Phái, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Chương 

Thiện bị VC hành hình ngày 26 tháng 8 năm 1975 và bị tịch thu tài sản vì đã ra lệnh đơn vị tử thủ 

trong lúc VC tấn công vào Chương Thiện ngày 30/04/1975. 

 Chính sách giam giữ tù nhân chính trị của CSVN là một chính sách tàn độc, nhằm giết dần 

mòn tù chính trị bằng cách bỏ đói, cưỡng bách lao động, không cấp  thuốc men đầy đủ trong khi 

người tù bị ốm đau, bị bệnh tật và luôn luôn khủng bố tinh thần của người tù dưới nhiều hình thức. 

Chính sách ác độc này đã giết hại hàng vạn Quân Cán Chính VNCH, trong đó có hàng ngàn chiến 

Sĩ CSQG.  Riêng đối với Lực Lượng CSQG, Cộng Sản càng tàn nhẫn hơn khi chúng chủ trương 

giam giữ “mút mùa” những thành phần Sĩ Quan mà chúng đã phân loại và đánh giá là tối nguy 

hiểm và  “nợ máu với nhân dân”, như một số Tướng Lãnh Quân Lực VNCH cùng bị giam giữ như 

Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, Tư Lệnh Sư Đoàn 18 BB; Thiếu Tướng Đỗ Kế Giai, Tư Lệnh Biệt 

Động Quân; Thiếu Tướng Trần Bá Di, Tư Lệnh Sư Đoàn 9; Chuẩn Tướng Lê Văn Thân, Tư Lệnh  

Phó Quân Đoàn 2,… 
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 Do Thỏa Ước được ký kết giữa Hoa Kỳ và Cộng Sản ngày 29 tháng 7 năm 1989 tại Hà Nội 

giữa Đặc Sứ Robert L Funseth và Ông Vũ Khoan, hàng trăm ngàn thành phần cựu tù nhân chính 

trị đã lần lượt đến Hoa Kỳ theo thứ tự HO1, HO2 , HO3…qua chương trình Humanitarian 

Operation. Riêng số cựu tù nhân chính trị gốc CSQG bị giam giữ cho đến năm 1992 được thả ra 

và được định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình đặc biệt được gọi là  Z0.5 

 

 Tóm kết, Ngành CSQG Việt Nam Cộng Hòa đã trải qua những giai đoạn thăng trầm của 

đất nước. Dù thịnh hay suy, nguời CSQG vẫn là công bộc của Chính Phủ và là Bạn của Dân.  

 Có thể nói, Ngành Cảnh Sát Công An trước 1962, Ngành Cảnh Sát Quốc Gia sau 1962 và 

Lực Lượng CSQG/VNCH từ năm 1971, đã hoàn thành  trọng trách “ Bảo Quốc An Dân “ qua hai 

nền đệ 1 và đệ 2 Cộng Hòa.  

 Trong khi Lực Lượng  CSQG đã và đang trên đà phát triển lớn mạnh, có đầy đủ tiềm năng, 

thực lực để ứng phó với địch thù cộng sản trong mọi tình huống thì thế trận đã bị đổi thay. Thế 

trận bị thay đổi do quyền lợi của Hoa Kỳ nên VNCH đã bị bức tử. Quân Dân Cán Chính VNCH 

đành nhận chịu đắng cay kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

 Biến cố 30/4/1975 là một đại họa của dân tộc Việt, là một tai họa thảm khốc đã phủ chụp 

lên đầu Quân Cán Chính VNCH, là thời cơ để cho kẻ thù cộng sản được dịp trả thù tàn bạo Quân 

Dân Miền Nam VN như VC Đỗ Mười, Ủy Viên Ban Bí Thư Trung Ương Đảng Cộng Sản đã sắt 

máu tuyên bố: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, 

hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm 

nô lệ. Còn chúng nó thì ta bắt đày đi kinh tế mới vào rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần 

mòn.” 

 Chính sách độc ác này đã từng được Hồ Chí Minh chủ xướng và chỉ thị cho đám cán bộ 

Cộng Sản phụ trách các trại giam những thành phần của chế độ cũ ở miền Bắc sau năm 1954: “Ta 

giam giữ chúng một năm thì chúng còn tin tưởng. Ta giam giữ chúng 2 năm thì chúng bắt đầu nghi 

ngờ. Ta giam giữ chúng 3 năm thì chúng bắt đầu chống đối. Nhưng ta đã có cách của đảng ta là sẽ 

biến chúng thành những vật vô hại của xã hội.”                                                                                      

          Tuy cùng chung số phận, cùng nằm trong chính sách ác độc, bất nhân của Cộng Sản mà VC 

Đỗ Mười và những tay đầu nậu CS đã ra lệnh cho tay chân, bộ hạ của chúng thi hành, nhưng sự 

thi hành của bọn chúng ở mỗi cấp, ở mỗi địa phương lúc nào cũng khốc liệt hơn đối với Ngành 

CSQG vì cộng sản luôn xem CSQG là kẻ thù số một của chúng. 

          Sau những tháng năm dài bị đọa đày trong các ngục tù cộng sản, nhà tan cửa nát, gia đình 

bị phân li, các cựu tù chính trị gốc CSQG và Quân Cán Chính VNCH bị cộng sản giam giữ từ 3 

năm trở lên, đã có cơ may được định cư tại Hoa Kỳ để làm lại cuộc đời và xây dựng tương lai cho 

con cháu.                                                                               

          Sau khi ổn định được cuộc sống, các Chiến Hữu CSQG đã tìm đến nhau và cùng nhau sinh 

hoạt trong các Hội CSQG được thành lập tại nhiều địa phương trong tinh thần tương thân tương 

ái, không bỏ quên những chiến hữu tại quê nhà và vẫn nặng lòng với công cuộc đấu tranh cho một 

nước  VN tự do, dân chủ, nhân quyền mà trên 90 triệu đồng bào thân thương đã và đang khao khát, 

mong chờ. 

       

DANH SÁCH 2 : CSQG CHIẾN ĐẤU & HY SINH  (Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1975) 

 

1- Đại Úy Võ Lệ, Khóa 3 Học Viện CSQG, Đại Đội Trưởng và trên 150 CSDC Tỉnh Phước Long  

hy sinh và bị mất tích trong trận chiến tháng 1 năm 1975. 
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2- Đại Úy Trần Văn Ninh, Khóa 2 Học Viện  CSQG, Trưởng Cuộc Lạc Giao, Thị Xã Ban Mê 

Thuột. 

3- Đại Úy Trần Văn Ơn, Khóa 2 Học Viện  CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Lạc Thiện, Tỉnh 

Darlac. 

4- Thiếu Úy Lê Minh Đức, Trung Đội Trưởng CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac. 

5- Thiếu Úy Đỗ Quang Cần, Trung Đội Trưởng CSDC Quận Lạc Thiện, Tỉnh Darlac. 

6- Thiếu Úy Thạch Hoàng Lộc, Khóa 9 Học Viện CSQG. 

7- Thiếu Úy Nguyễn Văn Tâm, Trưởng Cuộc CSQG. 

8- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Mầu, Trung Đội Phó CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac. 

9- Trung Sĩ 1 Nguyễn Khoái, nhân viên Trung Đội CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac. 

10- Trung Sĩ 1 Trần Hùng, nhân viên Ban 2 Ban Chỉ Huy Đại Đội 206 CSDC Tỉnh Darlac. 

11- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Sỹ, nhân viên BCH/CSQG Quận Darlac. 

12- CSV Trần Văn Hưng, nhân viên Trung Đội CSDC Quận Buôn Hô, Tỉnh Darlac. 

13-  Và trên 75 Chiến Sĩ CSDC hy sinh trong các trận chiến khốc liệt tại Ban Mê Thuột  từ ngày 

10/3/1975 -18/3/1975. 

14- Thiếu Úy Quyền, Chỉ Huy Phó Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Darlac và 40 Thám Sát Viên tăng phái 

cho Quận Đức Lập, Tỉnh Quảng Đức vào đầu tháng 2 năm 1975, đã hy sinh trong trận chiến tại 

quận lỵ này. 

15- Thiếu Úy Quyền, Chỉ Huy Phó Hành Chánh Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Darlac và trên 30 Thám 

Sát Viên đã hy sinh trong lúc chạm địch bên ngoài  phi trường L19 Tỉnh Darlac sáng 10/3/1975. 

16- Thiếu Úy Huỳnh Xuân Ba, Khóa 4/72 Học Viện  CSQG, Điều Hợp Viên của Toán Theo Dõi 

Bộ Chỉ Huy Tiền Phương CSQG Khu 2, bị VC phục kích bắn trọng thương trong khi đang vượt 

qua sông để về Tuy Hòa Phú Yên và đã hy sinh sau đó. 

17- Thượng Sĩ Trần Hữu Thành, Trưởng G Nghiên Cứu F.ĐB Tỉnh Long Khánh, tử thương tại 

nhiệm sở vì đạn pháo kich trong lúc VC tiến chiếm Long khánh. 

18- Thiếu Úy Hứa Văn Xi, Trưởng Cuộc An Thạch, Bình Dương, tử thương do đạn pháo kích của 

VC sáng 30/4/1975. 

19- Thiếu Úy Diệp Bình Trinh, BCH/CSQG Tỉnh Bình Dương, tử thương trong cùng trường hợp 

trên. 

20- Thiếu Úy Lê Văn Lân, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận Lái Thiêu,Tỉnh Bình Dương, tử thương 

trong cùng trường hợp trên. 

21- Thiếu Úy Nguyễn Văn Hưng, Ban Kế Hoạch Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Rạch Dừa, tử 

thương trong lúc giao chiến với cộng quân sáng 28/4/1975 tại phía Nam Cầu Đen. 

22- Thiếu Úy Phùng Quốc Hưng, Phòng Quản Trị TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh trong cùng 

trận chiến trên. 

23- Thiếu Úy Nguyễn Văn Tân, Đại Đội Trưởng Khóa Sinh, TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh 

trong cùng trận chiến . 

24- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Bình, TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh trong cùng trận chiến. 

23- Trung Sĩ Lai Văn Tư, TTHL/CSQG Rạch Dừa, hy sinh trong cùng  trận chiến. 

24- Thiếu úy Nguyễn Bá Tường, Khóa 5 HV CSQG, Trưởng Cuộc Kỳ Xuân, BCH/CSQG   Quận 

Lý Tín, Tỉnh Quảng Tín, bị VC sát hại bằng dao găm sau cuộc tấn công trụ sở Xã Kỳ Xuân rạng 

sáng ngày 12 tháng 3 năm 1975. 

25- Đại Úy Lê Văn Lời, Khóa 2 Học Viện CSQG, Chủ Sự Phòng Hành Quân BCH/CSQG Quận 

8 Sài Gòn, hy sinh trong trận chiến đối đầu với một đơn vị cộng quân đang tiến vào Sài Gòn theo 

hướng đông nam rạng sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. 

26- Thượng Sĩ Phạm Văn Cậy, BCH/CSQG Quận 8 Sài Gòn, hy sinh trong cùng trận chiến . 
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27- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Kiết, nhân viên truy tầm Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận 8, hy sinh 

trong cùng trận chiến. 

28- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Nhiên, nhân viên Phòng An Ninh Cảnh Lực BCH/CSQG Quận 8, tử 

trận trên pháo đài cùng Đại Úy Lê Văn Lời sáng 30/4/1975. 

29- Đại Úy Lê Hùng Tâm, Trưởng Cuộc Châu Thành Kontum, chết trên Tỉnh Lộ 7 trong khi di 

tản. 

30- Thiếu Tá Tâm ( không rõ họ ) , Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tạm Giam BCH/CSQG Tỉnh 

Pleiku, mất tích trên Tỉnh Lộ 7  trong khi di tản. 

 

DANH SÁCH 3: VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CSQG BỊ CỘNG SẢN HÀNH    

QUYẾT 

  

*  Tỉnh Quảng Nam- Quảng Tín:  ( 03 ) 

   - Bị VC GIẾT : 

1- Thiếu Uý Trương Lựu, Sĩ Quan Phụ Tá G.ĐB Quận Quế Sơn,Tỉnh Quảng Nam 

2- Huỳnh Khiêm, không rõ cấp bậc, BCH/CSQG Quận Tiên Phước, Tỉnh Quảng Tín, bị tử hình 

tại trại tù Tiên Lãnh. 

    - Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN : 

1- Thiếu Úy Đỗ Văn Nho, Trưởng Cuộc CSQG BCH/CSQG Quận Hòa Vang 

  

 * Tỉnh Quảng Ngãi: ( 140 ) 

 BCH/CSQG Tỉnh  : 

      A- Bị VC GIẾT (20) : 

1-Thiếu Uý Nguyễn Văn Phụ, Trưởng Toán An Ninh Tòa Hành Chánh 

2-TSĐB Lê Tấn Mỹ 

3-TSĐB Trần Châu 

4-TSĐB Lê Mai 

5-TSĐB Trần Sang 

6-CSDC Phạm Ngọc Hướng 

7-CSDC Lê Quang Hoa 

8-TS1 Hồ Vầy, nhân viên 

9-TS1 Hồ Ngữ, nhân viên 

10-CSV Bạch Kiên, nhân viên 

11-TS1 Nguyễn Ninh, nhân viên 

12-TS1 Nguyễn Đăng Kiệm, nhân viên 

13-TS1 Nguyễn Đài, nhân viên 

14-TS1 Phan Thượng Châu, nhân viên 

15-TS1 Trần Đang, nhân viên 

16-TS1 Trình Tuấn Huệ Viên, nhân viên 

17-TS1 Lê Trình, thẩm vấn viên G Thẩm Vấn F Đặc Biệt 

18-TS1 Lê Thương, nhân viên G Thẩm vấn  F Đặc Biệt 

19-TS1 Phạm Hạnh, nhân viên Toán Tuần Cảnh 

20- CSDC Nguyễn Quốc Khánh 

      B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (10): 

1- Thiếu Uý Nguyễn Văn Chất, Trưởng G Công Tác F Đặc Biệt 

2- Thiếu Uý Nguyễn Thị Đối, Trưởng Toán Thiên Nga F. Đặc Biệt 
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3- CSDC Tạ Văn Hiền 

4-QNBP Nguyễn Đức Khiêm 

5-CSV Phạm Rô, nhân viên 

6-Thượng Sĩ Trân Ngọc Trúc, F Đặc Biệt 

7-TS1 Tôn Long Nghiêm, nhân viên đặc nhiệm,  F Đặc Biệt 

8-CSDC Nguyễn Văn Sinh 

9-TS1 Lê Văn Truyền, nhân viên Ban Căn Cước 

10-TS1 Nguyễn Thảo, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

 BCH/CSQG Quận Tư Nghĩa : 

     A-Bị VC GIẾT (25): 
1-TS1 Lương Ngọc Doãn, nhân viên BCH/CSQG Quận 

2-TS1 Nguyễn Ngọc Ba, nhân viên BCH/CSQG Quận 

3-QNBP Trần Đình Liễu, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

4-CSV Trần Văn Toán, nhân viên BCH/CSQG Quận 

5-TS1 Nguyễn Toàn, nhân viên BCH/CSQG Quận 

6- CSV Tôn Tràng, nhân viên BCH/CSQG Quận 

7-CSV Võ Văn Khoa, nhân viên BCH/CSQG Quận 

8-CSV Phạm Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG Quận 

9-CSV Nguyễn Đức Minh, nhân viên BCH/CSQG Quận 

10-TS1 Phạm Đình Trọng, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

11-TS1 Trần Công Chánh,  nhân viên G Đặc Biệt Quận 

12-TS1 Lê Toa, Trưởng Cuộc Tư Thịnh 

13-TS1 Lê Toản, nhân viên BCH/CSQG Quận 

14-CSV Phạm Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG Quận 

15-CSV Tôn Trà, nhân viên BCH/CSQG Quận 

16-CSV Lê Văn Ba, nhân viên BCH/CSQG Quận 

17-CSV Nguyễn Mìn, nhân viên Cuộc Tư Quang 

18-CSV Bùi Tá Xông, nhân viên Cuộc Tư Quang 

19-TS1 Nguyễn Đậu, nhân viên Cuộc  Tư Quang 

20-TS1 Võ Tấn Trợ, nhân viên Cuộc Tư Quang 

21-TS1 Bùi Công Chánh, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

22-TS1 Trần Hy, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

23-TS1 Lê Tấn Mỹ, nhân viên BCH/CSQG Quận 

24-TS1 Phan Văn Vang, nhân viên Cuộc Tư Duy 

25-CSV Trần Liệp, nhân viên Cuộc CSQG Tư An. 

   B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (5): 

1- TS1 Lưu Trọng Đàm, Trưởng Cuộc Tư Hòa 

2- TS1 Tạ Khiêm, Cuộc Phó Tư Hòa 

3- TS1 Nguyễn Tấn Huỳnh, nhân viên BCH/CSQG Quận 

4- TS1 Nguyễn Trợ, Trưởng Cuộc Tư Lương 

5-CSV Nguyễn Đỏ, nhân viên BCH/CSQG Quận  

 BCH/CSQG Quận Nghĩa Hành : 

      A- Bị VC GIẾT (24): 

1-TS1 Ngô Hoàng, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

2-TS1 Mai Đức Lựu, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

3-Thượng Sĩ Đoàn Khắc Điền, nhân viên G Đặc Biệt Quận 



13 
 

4-TS1 Lê Huỳnh, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

5-TS1 Lê Quang Thức, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

6-TS1 Hồ Phước Huỳnh, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

7-TS1 Trần Tùng, nhân viên BCH/CSQG Quận 

8-Thượng Sĩ Đoàn Khắc Hạnh, Trưởng Ban An Ninh Cảnh Lực 

9-CSV Lê Văn Diện, nhân viên BCH/CSQG Quận 

10-Thượng Sĩ Nguyễn Câu, BCH/CSQG Quận 

11-TS1 Lê Văn Thuyên, nhân viên BCH/CSQG Quận 

12-TS1 Vũ Bá Luân, nhân viên BCH/CSQG Quận 

13-TS1 Nguyễn Đạt, nhân viên BCH/CSQG Quận 

14-TS1 Lê Hồng Tuyền, nhân viên BCH/CSQG Quận 

15-TS1 Trần Cầu, nhân viên BCH/CSQG Quận 

16-TS1 Huỳnh Tâm, nhân viên BCH/CSQG Quận 

17-TS1 Huỳnh Lân, nhân viên BCH/CSQG Quận 

18-TS1 Trần Lý, nhân viên BCH/CSQG Quận 

19-TS1 Lương Tấn Trợ, nhân viên BCH/CSQG Quận 

20-TS1 Đặng Ngọc Sơn, nhân viên BCH/CSQG Quận 

21-Thượng Sĩ Tạ Phi Long, Cuộc Phó Nghĩa Thành 

22-TS1 Trần Anh, Trại Tạm Giam Quận 

23-TS1 Nguyễn Đồng Ảnh, nhân viên BCH/CSQG Quận 

24-TS1 Nguyễn Tấn Đức, nhân viên BCH/CSQG Quận 

     B- Bị MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (5): 

1- Trung Uý Nguyễn Ngọc Mai, BCH/CSQG Quận 

2- Thiếu Uý Nguyễn Công Tịnh, Sĩ Quan Phụ Tá G Đặc Biệt Quận 

3- Thượng Sĩ Trương Thống, Trưởng Ban Quản Trị, BCH/CSQG Quận 

4- TS1 Phan Văn Ninh, Ban Công Xa BCH/CSQG Quận 

5- TS1 Nguyễn Hữu Toan, Cuộc CSQG Nghĩa Khương 

 BCH/CSQG Quận Mộ Đức : 

    A- Bị VC GIẾT (8): 

1-TS1 Nguyễn Đúng, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

2-TS1 Nguyễn Hơn, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

3-TS1 Trần Hà, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

4-TS1 Phan Tòa, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

5-TS1 Nguyễn Văn Dung, Phó Cuộc Đức Thuận 

6-TS1 Lê Duy Thìn, Phó Cuộc Đức Phước 

7-TS1 Bùi Đình Diệu, nhân viên BCH/CSQG Quận 

8-TS1 Ngô Khắc Thừa, nhân viên BCH/CSQG Quận 

   B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (3): 

1- Thiếu Uý Trương Tiến Hùng, Trưởng Cuộc 

2- Thiếu Uý Lạc Bửu Chí, Trưởng Cuộc Đức Thọ 

3- TS1 Trịnh Minh Khánh, nhân viên Cuộc Đức Lương 

 BCH/CSQG Quận Đức Phổ : 

    A- BỊ VC GIẾT (9): 

1- Trung Uý Nguyễn Đăng Vũ, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận 

2- TS1 Đỗ Mười, nhân viên BCH/CSQG Quận 

3- TS1 Trần Ban, nhân viên BCH/CSQG Quận 
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4- TS1 Trần Chưu, nhân viên BCH/CSQG Quận 

5-TS1 Nguyễn Cải, nhân viên BCH/CSQG Quận 

6- Thiếu Uý Nguyễn Tư, Trưởng Cuộc Phổ Đại 

7- CSV Võ Ba, nhân viên Cuộc Phổ Đại 

8- Thượng Sĩ Hoàng Ngọc Trung, Trưởng Cuộc Phổ Lợi 

9- TS1 Nguyễn Văn Thành, nhân viên Cuộc Phổ Xuân 

   B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (1): 

1- TS1 Lê Văn Sầm, nhân viên BCH/CSQG Quận 

 BCH/CSQG Quận Sơn Tịnh : 

   A- BỊ VC GIẾT (16): 

1- TS1 Lê Trọng, nhân viên Cuộc Sơn Quang 

2- TS1 Lê Xa, nhân viên Cuộc Sơn Hòa 

3- TS1 Lê Xược, nhân viên Cuộc Sơn Hòa 

4- CSV Nguyễn Thị Nhỏ, nhân viên Cuộc Sơn Hòa 

5- TS1 Võ Đức Tịnh, nhân viên Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận 

6- TS1 Quách Vĩnh Bá, nhân viên Cuộc Sơn Bắc 

7- TS1 Lê Cài, nhân viên Cuộc Sơn Hòa 

8- TS1 Cao Chức, nhân viên Cuộc Sơn Hải 

9- TS1 Võ Ê, nhân viên Cuộc Sơn Quang 

10-TS1 Lý Sớm, nhân viên Cuộc Sơn Quang 

11-TS1 Bùi Thanh Tâm, nhân viên Cuộc Sơn Quang 

12-TS1 Nguyễn Xung, nhân viên Cuộc Sơn Châu 

13-TS1 Nguyễn Thìn, nhân viên BCH/CSQG Quận 

14- CSV Nguyễn Hộ, nhân viên BCH/CSQG Quận 

15- Thượng Sĩ Trần Giáp, Phó Cuộc Sơn Kim 

16- CSV Nguyễn Nương, nhân viên Cuộc Sơn Kim 

     B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (2): 

1- Thiếu Uý Nguyễn Đức Thạnh, Trưởng Cuộc Son Lộc 

2- CSV Trần Công, nhân viên Cuộc Sơn Hội 

 BCH/CSQG Quận Bình Sơn: 

     A- BỊ VC GIẾT (4): 

1- TS1 Cù Thừa, nhân viên G.Đặc Biệt Quận 

2- TS1 Đoàn Thúc Huyền, nhân viên BCH/CSQG Quận 

3- TS1 Nguyễn Nhẫn, nhân viên BCH/CSQG Quận 

4- CSV/PĐ/ĐH/CN Trương Văn Thao, nhân viên Cuộc Bình Hoàng 

     B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (4): 

1- Thiếu Uý Lưu Đức Thọ, Trưởng Cuộc 

2- CSV Phan Thanh Hùng, nhân viên G Đặc Biệt Quận 

3- CSV Hồ Quang Nhân, nhân viên BCH/CSQG Quận 

4- CSV Nguyễn Ưng,  nhân viên BCH/CSQG Quận 

 BCH/CSQG Quận Trà Bồng : 

      B- BỊ MẤT TÍCH, CHẾT TRÊN ĐƯỜNG DI TẢN (1): 

1- Trung Uý Kim Ngọc Châu 

 BCH/CSQG Quận Sơn Hà: 

     A- BỊ VC GIẾT (1): 

1- QNBP Trịnh Hỷ, nhân viên G Đặc Biệt Quận 
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 Cuộc CSQG Thị Tứ : 

      A- BỊ VC GIẾT (2): 

1- Trung Uý Nguyễn Giáp, Trưởng Cuộc 

2- TS1 Huỳnh Tám, nhân viên Cuộc CSQG 

       

  Tỉnh BÌNH ĐỊNH: ( 13 ) 
   A- BỊ VC GIẾT: 

1- Đại Úy Cao Văn Bút, BCH/CSQG Tỉnh 

2- Thượng Sĩ Nguyễn Đình Đắc, F Đặc Biệt Tỉnh. 

3- TS1 Đinh Công Chương, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh. 

4- TS1 Bùi Văn Liêm, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh. 

5- TS1 Lê Đình Lai, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

6- TS1 Nguyễn Lịch, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

7- TS1 Bùi Long Ẩn, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

8- TS1 Tạ Chương Thuận, nhân viên BCH/CSQ Quận Tam Quan 

9- TS1 Võ Hùng, nhân viên BCH/CSQG Quận Tam Quan 

10- TS1 Nguyễn Đức Chuẩn, nhân viên BCH/CSQG Quận Bình Khê 

11- TS1 Lê Sinh, nhân viên BCH/CSQG Quận Bình Khê 

12- TS1 Lê Cảnh Thạnh, nhân viên BCH/CSQG Quận Bình Khê 

13- TS1 Nguyễn Ngọc Trầm, nhân viên BCH/CSQG Quận Phù Cát 

  

  Tỉnh PHÚ YÊN: (15) 
    A- BỊ VC GIẾT (15):                     

1- Đại Uý Võ Tấn Nhưỡng, Đại Đội Trưởng CSDC Tỉnh Phú Yên, bị chôn sống 

2- Đại Uý Nguyễn Kim Đơn,Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Hành Quân Cảnh 

Lực Tỉnh, bị VC truy bắt ở Bình Dương, đập đầu và bỏ xác xuống giếng nước tại Bình Dương. 

3- TS1 Lưu Văn Mông, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

4- TS1 Nguyễn Đình Đắc, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

5- TS1 Nguyễn Nhung, nhân viên F Đặc Biệt Tỉnh 

6-  CSDC Nguyễn Văn Minh 

7- Đặng Văn Hùng, nhân viên ngoại vi 

8- TS1 Phạm Văn Im, Trưởng H Công Tác G Đặc Biệt Quận Hiếu Xương, bị VC vô nhà bắt dẫn 

đi mất tích sau khi đã bị tù 1 năm ở trại tù Long Bình và trở lại quê nhà. 

9- Trung Uý Trần Xuân Thủy, Trưởng Cuộc CSQG Hòa Đinh BCH/CSQG Quận Hiếu Xương, bị 

giết cùng  125 Quân Cán Chính bằng mìn Claymore tại suối Muồn Ré, Xã Hòa Đinh, Tuy Hòa. 

10- Trung Uý Nguyễn Nơ, Trưởng Cuộc CSQG Hòa Trị, bị giêt trong cùng trường hợp trên. 

11- Trương Cữu, không rõ cấp bậc, cựu Trưởng Cuộc CSQG Hòa Trị, bị giết trong cùng trường 

hợp trên.  

12- Nguyễn Tân, không rõ cấp bậc, nhân viên Cuộc CSQG Hòa Quang, bị giết trong cùng trưởng 

hợp trên. 

13- Trần Hồng, không rõ cấp bậc, cựu Trưởng Cuộc CSQG Hòa Kiến 

14- Lưu Văn Long, không rõ cấp bậc, nhân viên BCH/CSQG Quận Sông Cầu 

15- Ngô Ngạch, không rõ cấp bậc, nhân viên G Đặc Biệt Quận Hiếu Xương 

  

* Tỉnh BÌNH THUẬN: ( 4 ) 

   A- BỊ VC GIẾT: 
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1- Thượng Sĩ Nguyễn Nuôi, Phó Cuộc CSQG Tường Phong, Quận Hàm Thuận 

2- TS1 Lê Minh Sang, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

3- TS1 Đỗ Thanh Tân, nhân viên G Thẩm Vấn, F Đặc Biệt 

4-TS1 Nguyễn Mẫn, nhân viên F Đặc Biệt Tình 

 

* Tỉnh NINH THUẬN: ( 2 ) 

   A- BỊ VC GIẾT : 

1- Trung Uý Lê Cương, BCH/CSQG Đồng Hà, Tỉnh Quảng Trị, bị bắt và bị giết tại Ninh Thuận 

2- Trung Uý Trịnh Đón, Trưởng Cuộc CSQG, BCH/CSQG Tỉnh Ninh Thuận, trốn trại bị bắt và bị 

giết tại trại    

  

* Tỉnh GIA ĐỊNH – BIÊN HÒA – LONG KHÁNH – BÀ RỊA – LONG AN – TÂY NINH: 

(19) 
   A- BỊ VC GIẾT : 

1- Đại Tá Trần Văn Chữ, không rõ chức vụ, bị xử bắn tại Gia Định 

2- Thiếu Tá Lý Minh Chơn, K2 HVCSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Định Quán, bị tử hình 

tại Long Khánh. 

3- Đại UÝ Phạm Văn Năm, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Hiếu Thiện, Tỉnh Tây Ninh, bị giết 

ngày 02/5/1975 tại Xã Thạnh Đức, Quận Hiếu Thiện, Tỉnh Tây Ninh.   

4- Đại Úy Trần Trọng Ái bị trúng đạn VC khi đang trên tàu di tản gần cầu chữ Y Sài Gòn 

5- Đại Uý Nhạc Sĩ Minh Kỳ, Giáo sư Âm Nhạc Trường Trung Thu CSQG, bị ném lựu đạn, chết 

tại trại An Dưỡng Biên Hòa tháng 8/1975 

6- Đại Uý Đinh Văn Lễ, cựu Đại Đội Trưởng CSDC Biên Hòa, chết trong cùng trường hợp với 

Nhạc Sĩ Minh Kỳ. 

7-Đại Úy Nguyễn Văn Tư, BTV Khóa 6, Học Viện CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Phú 

Vang, Thừa Thiên, chết trong cùng trường hợp với Nhạc Sĩ Minh Kỳ 

8- Đại Uý Võ Tấn Tài, Khóa 2 Học Viện CSQG, Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Phước Long, 

Tỉnh Bạc Liêu được thả tù năm 1982, vượt biên ở Cà Mau, bị bắt và bị VC bắn chết. 

9- Trung Uý Trần Phát An, Đại Đội Trưởng Đại Đội 14 Khóa Sinh Học Viện CSQG, bị bắn chết 

năm 1979 trong khi cố ý leo lên hàng rào trại tù Xuyên Mộc vào ban ngày. 

10- Đại Uý Nguyễn Văn Biên, Khóa 1 Học Viện CSQG, Phòng Hành Quân BCH/CSQG Tỉnh 

Long An, trốn trại tù Ca Mon, bị bắt và bị hành quyết năm 1978. 

11- Trung Uý Lê Thái Nguyên, không rõ chức vụ, BCH/CSQG Quận Long Thành 

12- Thượng Sĩ Võ Văn Can, không rõ chức vụ, BCH/CSQG Tỉnh Biên Hòa 

13- TS1 Phạm Ngọc Liệt, F Đặc Biệt Thị Xã Vũng Tàu 

14-Thiếu Uý Lê Văn Châu, Phát Ngân Viên BCH/CSQG Tỉnh Hậu Nghĩa 

15-Thượng Sĩ Võ Văn Út, BCH/CSQG Tỉnh Long An 

16-TS1 Lê Văn Bục, BCH/CSQG Quận Nhà Bè 

17-Thượng Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, CSĐB BCH/CSQG Quận Nhơn Trạch, Tỉnh Biên Hòa 

18-CSĐB Nguyễn Văn Sắc, nhân viên đặc nhiệm, BCH/CSQG Quận Nhơn Trạch, Biên Hòa 

19- Trung Uý Nguyễn Văn Đậm, Trưởng Cuộc An Bình, BCH/CSQG Quận Dĩ An, Biên Hòa 

  

  Tỉnh BÌNH DƯƠNG:  ( 14 ) 
   A- BỊ VC GIẾT : 

1- Trung Tá Lâm Thành Gia, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh 

2- Thiếu Tá Lê Văn Miêng, Khóa 2 Học Viên CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Châu Thành 
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3- Thiếu Tá Lê Văn Kỳ, Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Bến Cát 

4- Đại Uý Lương Văn Rành, Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Lái Thiêu 

5- Trung Uý Nguyễn Văn Khôi, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận Châu Thành 

6- Trung Uý Lê Văn Lũy, BCH/CSQG Tỉnh 

7- Thiếu Uý Nguyễn Văn Hảo, G Đặc Biệt Quận Châu Thành 

8- Thiếu Uý Nguyễn Văn Ráo, G Đặc Biệt Quận Phú Giáo 

9- Thiếu Uý Chánh Hiệp, không rõ chức vụ, BCH/CSQG Quận Châu Thành 

10- Thiếu Uý Nguyễn Văn Một, không rõ chức vụ, BCH/CSQG Tỉnh 

11- Thượng Sĩ Lâm My Sen, G Công Tác F Đặc Biệt Tỉnh 

12- TS1 Nguyễn Văn Xe, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh 

13- TS1 Nguyễn Văn Giao, nhân viên G Đặc Biệt Quận Phú Giáo 

14- Trung Uý Châu Văn Mới, Trưởng Cuộc Chánh Hiệp, BCH/CSQG Tỉnh Bình Dương 

  

  Tỉnh AN XUYÊN – CHÂU ĐỐC – CHƯƠNG THIỆN – BA XUYÊN: ( 08 ) 
   A- BỊ VC GIẾT : 

1- Trung Tá Lê Phó, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh An Xuyên, bị tử hinh tháng 

6/1975. 

Trước giờ bị hành hình, Trung Tá Lê Phó đã dõng dạc tuyên bố " Lê Phó này chết đi, còn nhiều 

Lê Phó khác sẽ đứng lên " 

2- Trung Tá Võ Văn Đường, Chỉ Huy Trường CSQG Tỉnh Chương Thiện, bị tử hình ngày 

26/8/1975 và bị tịch thu toàn bộ tài sản vì bị kết tội tử thủ trong lúc VC tấn công Chương Thiện 

ngày  30/4/1975 

3- Thượng Sĩ Nguyễn Văn Phụng, tự Chín Phụng, F Đặc Biệt Tỉnh Cà Mau bị tử hính cùng thời 

gian với Trung Tá Lê Phó 

4- Đại Uý Nguyễn Văn Bảo, Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Châu Đốc, bị tử hình tháng 

5/1975 

5- Đại Uý Nguyễn Văn Bé, Chỉ Huy Trưởng Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Chương Thiện, bị xử bắn 

tại Chương Thiện tháng 5/1975 

6- Thiếu Uý Minh, tự Minh Rỗ, Trưởng Cuộc CSQG Hòa Lựu, BCH/CSQG Tỉnh Chương Thiện 

bị VC bắt tại Cần thơ và đem về hành hình tại Chương Thiện 

7-TS1 Nguyễn Thành Ý, nhân viên BCH/CSQG Tỉnh Châu Đốc 

8-Trung Úy Ngô Thành Nhơn, Trưởng G Thẩm Vấn F. Đặc Biệt Tỉnh Ba Xuyên, bị hành hình 

cùng với Đại Úy TSĐB ( không rõ tên họ )  tại Ba Xuyên. 

                              Tổng cộng: 218 người 

  

DANH SÁCH 4: VIÊN CHỨC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CSQG BỎ MÌNH TRONG CÁC 

LAO TÙ CỘNG SẢN 
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Cố Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, 
 Tư Lệnh Phó CSQG 

  

1- Chuẩn Tướng Cảnh Sát Bùi Văn Nhu, sinh ngày 24/12/1920, Tư Lệnh Phó Lực Lượng 

CSQG/VNCH, chết ngày 15/03/1984 tại trại tù Nam Hà, Bắc Việt. 

2- Đại Tá Cảnh Sát  Đàm Trung Mộc, sinh ngày 08/09/1919, nguyên Quận Trưởng Thượng Hạng 

Ngoại Hạng, Cựu Phụ Tá Tư Lệnh, Trưởng Khối Huấn Luyện kiêm Viện Trưởng Học Viện CSQG, 

chết ngày 28/02/1982 tại trại tù Hà Sơn Bình, Bắc Việt. 

3- Đại Tá Dương Quang Tiếp, cựu CHT/BCH/CSQG Khu 1, Uỷ Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên, 

chết tại trại tù Nam Hà, Bắc Việt, tháng 3 năm 1985. 

4- Đại Tá Nguyễn Phúc, BTL/CSQG, chết tại trại tù ở Miền Bắc, không rõ tên trại và năm. 

5- Trung Tá Tôn Ngọc Thiện, CHT/CSQG Quận 5 Sài Gòn, chết tại trại tù Z30C năm 1983. 

6- Trung Tá Tôn Thất Dẫn, Chánh Sở Tâm Lý Chiến BTL/CSQG, chết tại trại tù Nam Hà năm 

1979. 

7- Trung Tá Bùi Văn Lan, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Tuyên Đức, chết vì bị ngộp thở trên 

chuyến tàu chở tù từ Nam ra Bắc năm 1976, 

8- Trung Tá Trần Văn Khoa, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Bà Rịa, chết tại trại Nam Hà A ngày 

22/02/1982. 

9- Trung Tá Đỗ Kiến Nâu, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận 10, chết tại trại tù ở Miền Bắc năm 

1982. 

10- Trung Tá Nguyễn Văn Năm, BCH/CSQG Khu 4, chết năm 1979 tại trại tù Tân Lập, Vĩnh Phú 

vì bị kiệt sức. 

11- Trung Tá Lê Văn Thảo, Phó Cơ Quan D6 Khối Đặc Biệt, chết tại trại Mễ, Nam Hà năm 1979. 

12- Trung Tá Nguyễn Lễ Tính, cựu Trưởng Ty CSQG Quận 1 Sài Gòn, chết tại trại Mễ Nam 

Hà  năm 1979. 

13- Trung Tá Bùi Hiến Tôn, BCH/CSQG Đô Thành, chết tại trại Thanh Hóa năm 1979. 

14- Trung Tá Nguyễn Quang Cảm, Giám Đốc TTHL/CSQG Rạch Dừa, chết tại trại Hàm Tân năm 

1982, 

15- Trung Tá Nguyễn Văn Cung, tự Năm Cung, Trưởng Trung Tâm Thẩm Vấn Cơ Quan D6 Khối 

Đặc Biệt, chết tại trại tù Hà Tây. 

16- Trung Tá Đoàn Đình Từ, Trường Tính Báo Trung Ương Khối ĐB, chết tại trại Mễ Nam Hà 

năm 1979. 

Cố Đại Tá Đàm Trung Mộc 
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17- Trung Tá Trần Quan Lộc, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết trong tù, không rõ năm và địa 

điểm. 

18- Trung Tá  Từ Đình Mẫn, như trên 

19- Trung Tá Lương Văn Bê, Quân Đội Biệt Phái, chết ở tại trại tù Quảng Ninh. 

20- Thiếu Tá Trần Hàng, Khóa 14 BTV/RD, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Quảng Tín, tự tử tại 

trại Nam Hà tháng 12 năm 1980 sau khi VC khám phá và tịch thu radio mà tổ chức của Thiếu Tá 

Hàng đã cất dấu để nghe tin tức đài VOA, BCC hàng đêm và phổ biến cho các bạn đồng tù nhằm 

giữ vững tinh thần và ý chí của anh em trong tù . 

21- Thiếu Tá Đỗ Văn Dậu, BCH/CSQG Tỉnh An Giang, chết tại trại Gia Trung Pleiku năm 1983. 

22- Thiếu Tá Phạm Văn Đoàn, CSĐB, chết tại trại Lào Cai năm 1976. 

23- Thiếu Tá Võ Đắc Đức, không rõ nhiệm sở, chết tại trại Lý Bá Sơ năm 1980. 

24- Thiếu Tá Nguyễn Oanh, Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Bạc Liêu, vượt ngục bị bắn chết trong 

rừng núi Bắc Việt. 

25- Thiếu Tá Quách Trung Chánh, Học Viện CSQG, chết tại trại số 5 Thanh Hóa, Phân Trại C  (Lý 

Bá Sơ) năm 1981.    

26- Thiếu Tá Trần Ngọc Phàn, Khóa 3 Học Viên CSQG, Sở Cảnh Sát Công Lộ Sài Gòn, ra tù từ 

trại Vĩnh Quang, Tỉnh Vĩnh Phú và bị mất tích trong khi vượt biên. 

27- Thiếu Tá Nguyễn Thành Lợi, F Đặc Biệt Tỉnh Châu Đốc, bị giam giữ 13 năm, bị ung thư phổi 

và chết sau khi được thả ra. 

28- Thiếu Tá Nguyện Văn Lợi, không rõ nhiệm sở, chết năm 1985 sau khi được thả ra. 

29- Thiếu Tá Vũ Văn Nghi, Khoá 3 BTV/CSQG, Hojc Viên  CSQG, chết vị bị kiệt sức tại trại Lý 

Bá Sơ năm 1980. 

30-  Thiếu Tá Hồ Văn Thắng, Trưởng F Đặc Biệt Ninh Thuận, chết tại trại Z30D Hàm Tân tháng 

1 năm 1989. 

31- Thiếu Tá Võ Phước Thiện, BCH/CSQG Tỉnh Kontum, chết tại trại Gia Lai năm 1975. 

32- Thiếu Tá Nguyễn Văn Thiệu, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Nhì, Thị Xã Cần Thơ, Tỉnh Phong 

Dinh, chết trong trại tù Kinh 5, Tỉnh Hậu Giang khoảng năm 1977. 

33- Thiếu Tá Lương Đình Chi, BCH/CSQG Vũng Tàu, bị bệnh nặng được thả về và chết tại nhà 

ở Sài Gòn năm 1988. 

34- Thiếu Tá Dương Trung Thơ, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Tỉnh Ninh Thuận, chết tại trại Nam 

Hà năm 1978. 

35- Thiếu Tá Lê Đăng Thu, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận Gò Vấp, ra tù, vượt biên và bị mất 

tích. 

36- Thiếu Tá Phạm Văn Kiên, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, chết tại trại tù Miền Bắc 

năm 1982. 

37- Thiếu Tá Quách Văn Trung, BCH/CSQG Tỉnh Vĩnh Long, chết tại trại Xuân Phước Tuy Hòa 

năm 1982. 

38- Thiếu Tá  Lâm Ngọc Thu, Khối Tiếp Vận BTL/CSQG, chết vì bị kiệt sức tại trại 5 Lam Sơn, 

Thanh Hóa . 

39- Thiếu Tá Đoàn Công Lập, cựu Trưởng Ty CSQG Thừa Thiên Huế, trốn trại được 6 tháng, khi 

về đến nhà thì ngã lăn ra chết vì bị kiệt sức. 

40- Thiếu Tá Tạ Văn Chung, BCH/CSQG Thủ Đô, đột tử năm 1979 tại trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa. 

41- Thiếu Tá Ngô Chuẩn, Khối Đặc Biệt, chết tại trại 5 Lam Sơn Thanh Hóa. 

42- Thiếu Tá Khưu Ngọc Đa, Chỉ Huy Phó BCH/CSQG Quận 8, chết trên tàu vượt biên. 

43- Thiếu Tá Nguyễn Văn Long, Quân Đội Biệt Phái, chết tại trại số 5 , phân trại C Thanh Hóa ( 

Lý Bá Sơ ). 



20 
 

44- Thiếu Tá Lý Đức Thạnh, Khóa 1 Học Viện CSQG, Chủ Sự Phòng Tư Pháp BCH/CSQG Tỉnh 

An Xuyên, ra tù, bị gạt đi vượt biên và bị đập đầu chết cùng con trai. 

45- Đại Uý Hà Hồng, BCH/CSQG Thị Xã Đà Nẵng, chết tại trại An Điềm Quảng Nam. 

46- Đại Uý Trần Ngọc Điều, Khóa 1 Học Viện CSQG, trốn trại tù ở Ca Mon và bị mất tích, 

47- Đại Uý Trần Văn Bổn, BCH/CSQG Vũng Tàu, chết tại trại Nam Hà B năm 1980.  

48- Đại Uý Lê Văn Chương,  Khóa 1 Học Viện  CSQG, chết tại trại 3 Xã Xuân Cao, Hoàng Liên 

Sơn. 

49- Đại Uý Cương ( không rõ họ ), BCH/CSQG Tỉnh Gò Công, chết tại trại 11 Hoàng Liên Sơn 

năm 1977. 

50- Đại Uý Mai Viết Để, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại tại Hoàng Liên Sơn năm 1978. 

51- Đại Uý Phan Hữu Giáng, Khóa 3 Học Viện CSQG, Chủ Sự Phòng Tâm Lý Chiến BCH/CSQG 

Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại Sơn Cao Quảng Ngãi tháng 4 năm 1975. 

52- Đại Uý Nguyễn Xuân Giáo, BCH/CSQG Khu 1, chết tại trại tù Tiên Lãnh Quảng Nam ngày 

21-07-1980. 

53- Đại Uý Trần Thiên Thọ Hải, BCH/CSQG Đô Thành, chết tại trại Vĩnh Phú năm 1979. 

54- Đại Uý Hoàng Xuân Hiệp, không rõ chức vụ và nhiệm sở, bị đánh chết tại trại tù Phú Túc 

Quảng Nam năm 1977. 

55- Đại Úy Nguyễn Minh Lộc, Chủ Sự Phòng Kỹ Thuật BCH/CSQG An Xuyên, ra tù, vượt biên 

và bị mất tích. 

56- Đại Uý Huỳnh Văn Tho, Khóa 2 Học Viện  CSQG, Chủ Sự Phòng Tâm Lý Chiến BCH/CSQG 

Quận 6 Sài Gòn, chết tại trại Phong Quang, Lào Kay năm1978. 

57- Đại Uý Lê Quang Vĩnh, Khóa 2 Học Viện CSQG, Trưởng Cuộc CSQG Minh Mạng, Sài Gòn, 

chết tại trại Kinh Làng thứ 7, Rạch Giá. 

58- Đại Uý Nguyễn Ngọc Lựu, Khóa 2 Học Viện CSQG, Chỉ Huy Trưởng CSQG Quận Long 

Toàn, Vĩnh Bình, bị điện giựt chết trong khi bị bắt đi đắp đập ở Bến Giá, Vĩnh Bình cuối năm 

1975 

59- Đại Uý Phạm Văn Thêm, Khóa 2 Học Viện  CSQG, Giang Đoàn Phó Giang Đoàn Long An, 

chết tại trại tù K5, Tân Lập, Vĩnh Phú. 

60- Đại Uý Lê Văn Trang, Chủ Sự Phòng Kế Họach TTHL/CSQG/RD, chết vì bị kiệt sức tại trại 

Nam Hà năm 1978. 

61- Đại Uý Đặng Kim Huy, F Đặc Biệt BCH/CSQG Darlak, chết tại trại Yên Bái năm 1978. 

62- Đại Uý Lý Minh Khánh, BCH/CSQG Khu 2, chết tại trại tù Miền Bắc ngày  17-6-1977. 

63- Đại Uý Trần Ngọc Kiêm, Phụ Tá Đặc Biệt BCH/CSQG An Xuyên, bệnh nặng được thả về 

nhà, chết 1984 .     

64- Đại Uý Tạ Văn Quang, BCH/CSQG Đà Lạt, bệnh nặng được thả về nhà, chết năm 1980. 

65- Đại Uý Hồ Ngọc Sương, TTHL/CSQG/RD, chết tại trại K1 Vĩnh Phú năm 1979. 

66- Đại Uý Trần Văn Thắng, BCH/CSQG Gia Định, bị đầu độc chết tại trại tù Thanh Hóa năm 

1983. 

67- Đại Uý Nguyễn Quang Thấu, BTL/CSQG, chết tại trại Yên Hạ Sơn La năm 1978. 

68- Đại Uý Nguyễn Xuân Lâm. Khóa 3 Học Viện  CSQG, BCH/CSQG Quận 5. 

69- Đại Uý Âu Dương Minh, Giảng Viên Trường Tình Báo Trung Ương, tuyệt thực chết tại trại 

tù Z30A năm 1979. 

70- Đại Uý Lưu Khánh Vân, Khóa 3 Học Viện CSQG, chết tại trại tù Miền Bắc. 

71- Đại uý Trần Văn Nhiều, BCH/CSQG Quận 1 Sài Gòn, chết tại trại tù Tân Lập Vĩnh Phú năm 

1982. 

72- Đại Úy Trần Văn Phát, BCH/CSQG Quận 4 Sài Gòn, chết tại trại Vĩnh Phú năm 1978. 
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73- Đại Uý Hoàng Phố, không rõ nhiệm sở, ra tù và đi vượt biên, bị CS bắt và đánh chết tại 

Campuchia. 

74- Đại Uý Trần Trung Tiến, BCH/CSQG Kiến Hòa, bị bắt tại Rạch Miễu Kiến Hòa và bị đem đi 

thủ tiêu năm 1987. 

75- Đại Uý  Nguyễn Viết Trỉ, Chỉ Huy Trưởng BCH/CSQG Quận Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị, 

chết tại trại Hoàn Cát Quảng Trị . 

76- Đại Uý Nguyễn Công Văn, Phó F62  E Đặc Biệt BCH/CSQG Khu 1, chết tại trại Hoàng Liên 

Sơn, không rõ năm. 

77- Đại Uý Nguyễn Văn Văn, không rõ nhiệm sở, chết tại trại tù Tân Lập Vĩnh Phú, không rõ năm. 

78- Đại Úy Hồ, không rõ Họ,  Trưởng Cuộc CSQG Thắng Nhì Vũng Tàu, chết tại trại tù Miền 

Bắc, không rõ tên trại và năm. 

79- Đại Uý Nguyễn Văn Lượng, Chủ Sự Phòng Quản Trị BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy, chết tại 

trại Tân Lập Vĩnh Phú 

80- Đại Uý Đinh Công Huệ, Khóa 1 Học Viện CSQG, nguyên Trưởng Cuộc Khổng Tử 

BCH/CSQG Quận 5, chết vì bị bệnh kiết lỵ ở Xã Dương Quỳ, Huyện Văn Bàn, Hoàng Liên Sơn 

năm 1977 

81- Đại Uý Huỳnh Văn Phước, BTL/CSQG, tức soạn giả Nguyễn Huỳnh của vở tuồng Tướng 

Cướp Bạch Hải Đường, bệnh nặng cho về nhà, chết năm 1979.  

82- Đại Uý Thịnh, không rõ họ  BCH/CSQG Kiến Hòa, bị giết trong vụ vượt Khám Lớn Kiến Hòa 

trong đêm Giáng Sinh năm 1987. 

83- Đại Úy Nguyễn Văn Trọng, BTL/CSQG, chết tại trại tù Hoàng Liên Sơn ngày 23-04-1977. 

84- Đại Uý Lê Thành Nhiên, Khóa 1 Học Viện CSQG, có giấy thả về nhưng chưa ra khỏi trại thì 

chết khoảng năm 1981 tại trại tù Thanh Hóa. 

85- Đại Uý Thường, không rõ họ, BCH/CSQG Sa Đéc, chết tại trại tù K1 Vĩnh Phú năm 1978. 

86- Đại Uý Lược, Không rõ họ và nhiệm sở, chết tại trại tù K5 Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1979. 

87- Đại Uý Nguyễn Ngọc Cần, ĐĐT CSDC Tỉnh Bình Định, ra tù, vượt biên bị mất tích. 

88- Đại Uý Trương Hè, Khóa 1 Học Viện CSQG, ra tù, vượt biên và chết tại trại tỵ nạn Palawan, 

Phi Luật Tân. 

89- Đại Úy Lê Văn Đan, Khóa 2 Học Viện CSQG, quyền Giảng Sư Học Viện CSQG, chết tại trại 

tù Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1980.  

90- Đại Úy Triệu Tấn Thanh, Khóa 1 Học Viện CSQG, quyền Giảng Sư Học Viện CSQG, chết tại 

K4 Tân Lập, Vĩnh Phú năm 1980. 

91- Đại Úy Nguyễn Văn Siêng, Khóa  6 BTV, Học Viện CSQG, chết trong khi đi lao động tại rừng 

núi Hoàng Liên Sơn vì bị cây ngã đè chết. 

92- Đại Úy Nguyễn Thanh Vân, Khóa 6 BTV, Học Viên CSQG, chết tại Hoàng Liên Sơn vì bị 

bệnh. 

93- Đại Úy Nguyễn Phước Lộc, Khóa 3 Học Viện  CSQG, Đại Đội Trưởng Đại Đội 1, Biệt Đoàn 

5 CSDC, mất tích sau 30/4/1975.   

94- Đại Úy Ninh Thế  Duật, Khối Đặc Biệt, BTL/CSQG, Đội 9 K1 , chết tại trại Tân Lập Vĩnh 

Phú năm 1979  (? )  

95- Đại Úy Hưng, không rõ họ, Sở Tư Pháp BCH/CSQG Thủ Đô, Đội 9 K1, chết tại trại Tân Lập 

Vĩnh Phú  năm 1979 ( ? ) 

96- Đại Úy Phan Hữu Đức, Khóa 5 Học Viện CSQG, Trưởng Cuộc Bàn Cờ BCH/CSQG Quân 3 

Sài Gòn, chết ngày 3/9/1979 tại trại tù Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú. 

97- Trung Uý Hứa Khôi, không rõ chức vụ, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 1976. 
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98- Trung Uý Nguyễn Văn Ngọt, BCH/CSQG Quận Bến Lức,Tỉnh Long An, chết tại trại tù Mộc 

Hóa năm 1978. 

99- Trung Uý Trần Văn Niệm, BCH/CSQG Buôn Mê Thuột, chết tại trại tù Xuân Phước, Tuy Hòa 

năm 1979. 

100- Trung Uý Thụy Minh Quan, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại Lăng Biển, Đồng 

Tháp năm 1978. 

101- Trung Uý Nguyễn Văn An, BCH/CSQG Khu 2, chết tại trại Đồng Văn, Khánh Hòa, không 

rõ năm. 

102- Trung Uý Bùi Văn Bài, BCH/CSQG Vũng Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979. 

103- Trung Uý Lưu Văn Bé, CSĐB Quận Vũng Liêm, chết tại nhà thương Long Toàn 

104- Trung Uý Bình, không rõ Họ, BCH/CSQG Ninh Thuận, vượt ngục bị bắn chết tại Sông Cái 

Phan Rang năm 1978. 

105- Trung Úy Nguyễn Văn Quý, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại An Dưỡng Biên Hòa. 

106- Trung Uý Nguyễn Đức Trọng, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Gia Lai Kontum 

năm 1982. 

107- Trung Uý Nguyễn Văn Mẫn, Chủ Sự Phòng Kỹ Thuật BCH/CSQG Tỉnh Vĩnh Bình, ra tù, 

chết năm 1990. 

108- Trung Uý Vân, không rõ Họ, Cuộc CSQG Kinh Cùng, bệnh nặng được thả về, chết tại nhà. 

109- Trung Uý Nguyễn Văn Thâu, Đại Đội Phó 406 CSDC Vĩnh Bình, ra tù, chết năm 2001 

110- Trung Uý Trương Văn Ngàn, Chủ Sự Phòng ANCL BCH/CSQG Tỉnh Vĩnh Bình, ra tù, chết 

năm 1985 tại Vĩnh Bình. 

111- Trung Uý Diệp Văn Hai, BCH/CSQG Quận 5 Sài Gòn, bệnh nặng được thả về nhà và chết 

năm 1986. 

112- Trung Uý Nguyễn Tiền Hiệu, BCH/CSQG Long Xuyên, chết tại trại Gia Trung Pleiku năm 

1983. 

113- Trung Uý Vương Khải Huân, Trưởng Cuộc Phước Hòa, BCH/CSQG Quận Phú Giáo, Tỉnh 

Bình Dương, chết năm 1982 tại trại tù Vĩnh Quang, Vĩnh Phú. 

114- Trung Uý nguyễn Hữu Huệ, Khối Tư Pháp BTL/CSQG, chết tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai 

năm 1978. 

115- Trung Uý Nguyễn Huy Tụng, F Đặc Biệt Quảng Nam, chết tại Quảng Nam sau khi ra tù. 

116- Trung Uý Nguyễn Văn San, không rõ chức vụ và năm bị chết trong tù 

117- Trung Uý Lâm Sĩ Phước, Trưởng Cuộc Mỹ Trinh, BCH/CSQG Quận Phù Mỹ, chết tại trại 

tù Gia Lai, Kontum. 

118- Trung Úy Nguyễn Hào Kiệt, Khóa 3 Học Viện CSQG, Trưởng G Yểm Trợ F.ĐB Hậu Nghĩa, 

bị bắn chết trên đường vượt biên. 

119- Trung Úy Nguyễn Văn Trừ, Phụ Tá Đặc Biệt BCH/CSQG Quận An Phú, Tỉnh Châu Đốc, 

trốn trại tù tại Kinh Tám Ngàn năm 1978, bị mất tích. 

120- Trung Úy Nguyễn Văn Lai, Phó Cuộc Trần Văn Châu BCH/CSQG Quận 8 Sài Gòn, chết 

cuối năm 1975 tại trại Suối Máu Biên Hòa vì bị bệnh, không có thuốc chữa trị. 

121- Trung Úy Phan Văn Ở, Trưởng Cuộc Nguyễn Văn Bạc BCH/CSQG Quận 4 Sài Gòn, chết 

tại trại tù Sơn La năm 1979. 

122-Thiếu Uý Võ Đức An, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, chết tại trại Z30A năm 1980. 

123- Thiếu Uý Hoàng Quang Hứa, BCH/CSQG Kiến Hòa, chết tại traị Bình Đại, không rõ năm. 

124- Thiếu Uý Võ Khoái, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm năm 1980. 

125- Thiếu Uý Nguyễn Văn Chánh, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam 

năm 1976. 
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126- Thiếu Uý Huỳnh Văn Ân, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 

1978.  

127- Thiếu Uý Trần Văn Thống, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam năm 

1978. 

128- Thiếu Uý Hoàng Văn Thuận, BCH/CSQG Tỉnh Thừa Thiên, chết tại Lao Thừa Phủ, Huế năm 

1980 

129- Thiếu Uý Võ Văn Lai, BCH/CSQG Tỉnh Quảng Nam, chết tại trại tù ở Quảng Nam năm 

1979. 

130- Thiếu Uý Nguyễn An Nhơn, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Tiên Lãnh Quảng 

Nam 1980. 

131- Thiếu Uý Nguyễn Thanh Phùng, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Phú Túc 

Quảng Nam 1977. 

132- Thiếu Uý Nguyễn Ngọc Ánh, BCH/CSQG Biên Hòa, chết tại trại tù Nam Hà năm 1979. 

133- Thiếu Uý Nguyễn Đạo Dư, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Nam Hà A năm 

1979. 

134- Thiếu Uý Xầm Hoa, BTL/CSQG, chết tại trại tù Z30C Hàm Tân. 

135- Thiếu Uý Viễn Khánh, BCH/CSQG Thừa Thiên, bị tử thương do bom bi nổ tại Phân Trại 

Xoa (C1) thuộc trại Hoàn Cát, Quảng Trị năm 1977. 

136- Thiếu Uý Nguyễn Trí Quyền, BCH/CSQG Tỉnh Quảng Trị, bị tử thương tại trại Hoàn Cát vì 

bị công an VC sai đi nổ bom bắt cá. 

137- Thiếu Uý Trần Quốc Tuấn, Khóa 7 HV CSQG, chết vì bệnh đau ruột thừa tại Phân Trại Xoa 

thuộc trại  Hoàn Cát, Quảng Trị năm 1979. 

138- Thiếu Uý Nguyễn Bạch Lạp, BCH/CSQG Bình Tuy, chết tại Khám Chí Hòa năm 1978. 

139- Thiếu Uý Nguyễn Thanh Nhàn, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại tù Sông Bé  năm 

1979. 

140- Thiếu Uý Nguyễn Văn Phan, BCH/CSQG Vũng Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979. 

141- Thiếu Uý Trịnh Đình Quyến, BTL/CSQG, chết tại trại tù Hàm Tân Z30D ngày 31/05/1979. 

142- Thiếu Uý Lý Từ Tấn, BTL/CSQG, chết tại trại tù Xuyên Mộc Đồng Nai, không rõ năm. 

143- Thiếu Uý  Phạm Văn Tham, BCH/CSQG Vũng Tàu, chết tại trại tù Nam Hà A năm 1979. 

144- Thiếu Uy Nguyễn Thanh Sơn, không rõ chức vụ, nhiệm sở và thời gian bị chết  

145- Thiếu Uý Lương Văn Tiếp,    như trên 

146- Thiếu Uý Nguyễn Thế Đạo, Trưởng Cuộc BCH/CSQG Tỉnh Phước Tuy, chết tại trại tù Z30C 

Hàm Tân năm 1980. 

147- Thiếu Uý Trần Văn Trà, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết sau khi ra tù. 

148- Thiếu Uý Tống Đắc Khanh, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại tù ở 

Quảng Ngãi. 

149- Thiếu Uý Tôn Thất Quế, CSDC BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi, chết tại trại tù ở Quảng Ngãi. 

150- Thiếu Úy Lê Vinh Hân, Khóa 1/72 SQCS, Học Viện CSQG, Trưởng Cuộc Cảnh Sát thuộc 

BCH/CSQG An Túc, Bình Định, vượt biên mất tích sau khi ra tù. 

151- Thiếu Úy Đoàn Văn Lợi, Khóa 9 Học Viện  CSQG, bị tử thương do bom nổ trong khi đi bắt 

cá theo lệnh của  VC tại trại Hoàn Cát Quảng Trị. 

152- Thiếu Úy Lê Văn Tòng, không rõ chức vụ và nhiệm sở, chết tại trại Bàu Lâm, Xuyên Mộc vì 

mìn nổ năm 1976. 

153- Thiếu Úy Triệu Văn Nhanh, G. Đặc Biệt Quận Phước Ninh, Tỉnh Tây Ninh, chết tại trại K3 

Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú năm 1979. 
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154- Thiếu Úy Nguyễn Quang, Khóa 4/72 Học Viện  CSQG, Trung Đội Trưởng CSDC Quận 

Thăng Bình, Tỉnh Quảng Tín, chết trên đường di tản bằng tàu tháng 3 năm 1975. 

155- Thiếu Úy Trần Văn Cẩm, Trưởng G.ĐB Quận Tiểu Cần, Tỉnh Vĩnh Bình, bị bịnh chết năm 

1984 sau khi ra tù. 

156- Thượng Sĩ Lê Văn Rang, F Đặc Biệt BCH/CSQG Kiến Hòa, chết tại trại tù Suối Máu năm 

1979. 

157- Thượng Sĩ Lê Văn Tây,  CSĐB, không rõ nhiệm sờ, ăn bo bo bị bể bao tử, chết tại trại tù Bến 

Giá. 

158- Thượng Sĩ Nguyễn Đức Thành, không rõ chức vụ và nhiệm sở, được thả về nhà , chết năm 

1984 do hậu quả bị tra tấn hành hạ. 

159- Thượng Sĩ Bùi Đương, CSĐB, không rõ nhiệm sở, chết trong tù, không rõ trại tù và năm. 

160- Thượng Sĩ Đặng Văn Khánh, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại tù An Điềm Quảng Nam 

năm 1980. 

161- Thượng Sĩ Nguyễn Nghị, G Công Tác F Đặc Biệt Tỉnh Bình Định, chết tại nhà sau khi được 

thả về vì bị bệnh cổ trướng. 

162- Phó TSV Mười Sườn ( không rõ họ ) , G.Nghiên Cứu F.Đặc Biệt Tỉnh Gò Công, chết tại K1 

Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú. 

163- Trung Sĩ 1 Nguyễn Hiếu, BCH/CSQG Phong Điền, Thừa Thiên, bệnh nặng được thả về nhà, 

chết 1981. 

164-  QNBP Trương Như Hoè, BCH/CSQG Quận Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, chết trong tù tại 

Quảng Ngãi. 

165- Trung Sĩ 1 Nguyễn Liên, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                   

167- Trung Sĩ 1 Lữ Mậu, BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                                

168- Trung Sĩ 1 Nguyễn Anh Sơn, BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                           

169- Trung Sĩ 1 Phạm Thị, BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                                         

170- Thư Ký HC Võ Văn Ngọc, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                  

171- Trung Sĩ 1 Huỳnh Văn Đàn, CSDC BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                     

172- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Sinh, CSDC BCH/CSQG Tỉnh Quảng Ngãi                                   

173- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Thành, nhân viên Cuộc Tư Hiền, BCH/CSQG Quận Tư Nghĩa     

174- Trung Sĩ 1 Nguyễn Tài, nhân viên BCH/CSQG Quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi                    

175- Trung Sĩ 1 Trần Trọng Huân, nhân viên BCH/CSQG Quận Mộ Đức, Quảng Ngãi              

176- TSĐB Bùi Hội, Thám Sát Đặc Biệt Tỉnh Quảng Ngãi                                                           

177- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Chà, CSĐB, không rõ nhiệm sở, chết tại trại Tân Lập, Vĩnh Phú 

178- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Bé, không rõ nhiệm sở, chết vì bị kiệt sức tại trại Nghệ Tỉnh năm 

1982. 

179- Trung Sĩ 1 Đặng Văn Tây, CSĐB, không rõ nhiệm sở, bị bức tử tại trại tù Xuân Lộc tháng 5 

năm 1978 

180- Trung Sĩ Nguyễn Văn Thơ, CSĐB, không rõ nhiệm sở, chết vì bị mìn nổ trong khi đi lao 

động tại Bàu Lâm Xuyên Mộc năm 1976 

181- Trung Sĩ 1 Bùi Long Tim, CSĐB, không rõ nhiệm sở, chết tại trại tù Xuân Lộc Z30A năm 

1982. 

182- Trung Sĩ 1 Lê Văn Đạm, G Đặc Biệt BCH/CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, bị mất tích 

cuối tháng 3/75. 

183- Trung Sĩ 1 Trần Chung, G Đặc Biệt BCH/CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi 

ra tù. 
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184- Trung Sĩ 1 Trần Biên, G Đặc Biệt BCH/CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi ra 

tù 

185- Trung Sĩ 1 Võ Chất, G Đặc Biệt BCH/CSQG Quận Điện Bàn, Quảng Nam, chết sau khi ra 

tù 

186- Trung Sĩ 1 Mai Văn Bích, G Thẩm Vấn F Đặc Biệt Tỉnh Bình Thuận, chết  tại trại tù Sông 

Cái Ninh Thuận năm 1980 

187- Trung Sĩ 1 Nguyễn Hàm,  G Đặc Biệt BCH/CSQ Quận Lĩnh, Tỉnh Quảng Trị, chết sau khi 

được thả về nhà 

188- Trung Sĩ 1 Nguyễn Văn Thanh, Trưởng H Công Tác G.ĐB Quận Hải Lăng, chết vì bị bệnh 

kiết lị năm 1978 tại Phân Trại Xoa, Hoàn Cát Quảng Trị. 

189- Trung Sĩ 1 Nguyễn Ngọc Bá, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tỉnh Bình Định, chết tại trại tù Z30D 

Hàm Tân  

190- Trung Sĩ 1 Tràn Văn Ngôn, F Đặc Biệt BCH/CSQG Tnỉh Binh Định, chết tại trại tù K18 Kim 

Sơn năm 1981 

191- Trung Sĩ 1 Đặng văn Mai, không rõ nhiệm sở, chết năm 1980 tại trại tù K18 Kim Sơn Bình 

Định 

192- Trung Sĩ 1 Nguyễn Dậu, BCH/CSQG Đà Nẵng, chết tại trại An Điềm, Quảng Nam năm 1978. 

193-  CSV Hồ Thái Dương, Đại Dội 106 CSDC Quảng Ngãi, chết trong tù tại Quảng Ngãi 

194-  CSV Nguyễn Vinh, Đại Đội 106 CSDC  Quảng Ngãi                 

195-  CSV  Phạm Văn Sinh, nhân viên F. Đặc Biệt Tỉnh Quảng Ngãi 

196-  CSV  Trung, không rõ họ, nhân viên Ban Tư Pháp BCH/CSQG Quận Trà Cú, chết tại trại tù 

Cây Me Vĩnh Bình năm 1975 

197- TSĐB Nguyễn Thoa, TSĐB Ninh Thuận, bị biệt giam và bị chết vì bệnh lao phổi tại trại tù 

Sông Cái Ninh Thuận năm 1979 

198-  Nguyễn Đổng, Giang Cảnh, không rõ cấp bậc và nhiệm sở, chết tại trại 3 Nghĩa Lộ năm 1978 

199-  Nguyễn Hiệp, không rõ cấp bậc, Phó Cuộc CSQG Kỳ Trung BCH/CSQG Tỉnh Quảng Tín, 

chết tại trại tù ở Quảng Nam 

200- Đặng Ngọc Hải,không rõ cấp bậc, BCH/CSQG Quận Lý Tín, Tỉnh Quảng Tín, chết tại trại tù 

ở Quảng Nam 

201- Nguyễn Văn Vận, không rõ cấp bậc và nhiệm sở, chết tại trại tù Tân Lập, Tỉnh Vĩnh Phú 

202- Nguyễn Thanh Tịnh, không rõ cấp bậc, BCH/CSQG Cam Ranh, chết tại trại tù Vĩnh Cẩm, 

Nghĩa Phú Cam Ranh năm 1975 

203- Nguyễn Đô, Biệt Đoàn CSDC (?) chết vị bị sình bụng không thuốc chữa. 

204- Lưu Bổn, không rõ cấp bậc, nhân viên BCH/CSQG Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên, bị  bắt lao động 

trong rừng và bị rắn độc cắn chết năm 1975 

 

                                                 Tổng cộng: 204 

 

DANH SÁCH 5: CÁC SĨ QUAN CSQG BỊ CỘNG SẢN GIAM GIỮ TỪ 15 NĂM 

                                                 

- 15 năm : 

1-    Đại Úy Phạm Hữu Trung, Cơ Quan D5 Khối Đặc Biệt 

2-    Đại Uý  Phạm Đăng Nữ, G. Thẩm Vấn E Đặc Biệt Khu 3 

3-    Đại Uý Lê Thanh Phước, Sĩ Quan Phụ Tá F. Đà Lạt 

- 16 năm : 

1-    Thiếu Tá Lê Thới Ngươn, E Đặc Biệt Khu 3 
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2-    Thiếu Tá Phan Hữu Nghi,  F.42 Khối Đặc Biệt 

3-    Thiếu Tá Huỳnh Ngọc Thịnh, F. Đặc Biệt Tỉnh Sa Đéc 

4-    Thiếu Tá Lê Văn Hoan, F. Đặc Biệt Ban Mê Thuột 

5-    Đại Uý Vũ Văn Nhựt, Sĩ Quan Phụ Tá F. Đặc Biệt Tỉnh Bạc Liêu 

6-    Đặi Uý Đặng Văn Nghiêm, Sĩ Quan Phụ Tá F. Đặc Biệt Quận 3 Sài Gòn 

- 17 năm : 

1-    Đại Tá Nguyễn Xuân Lộc, Chỉ Huy Trưởng CSQG BCH/CSQG Khu 1 

2-    Trung Tá Trần Văn Xoàn, Cơ Quan D5 Khối Đặc Biệt BTL/CSQG 

3-    Trung Tá Nguyễn Hữu Hải, Trưởng E Đặc Biệt BCH/CSQG Khu 2 

4-    Thiếu Tá Lâm Minh Sơn, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Quảng Nam 

5-    Thiếu Tá Trương Vĩnh Thụy, Trưởng F. Đặc Biệt Quận 7 Sài Gòn 

6-    Thiếu Tá Phan Quang Nghiệp, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Bình Định 

7-    Thiếu Tá Đào Thanh Phong, Cơ Quan Ẻ3 Khối Đặc Biệt 

8-    Thiếu Tá Lương Trọng Lạc, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Vĩnh Long 

9-    Thiếu Tá Lữ Kim Ba, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Sóc Trăng 

10- Thiếu Tá Phan Kỷ Niệm, Trưởng G Nội Chính, Cơ Quan E1 Khối Đặc Biệt BTL/CSQG 

11- Thiếu Tá Huỳnh Lam Điền, F. Công Tác E Đặc Biệt Khu 3 

12- Thiếu Tá Huỳnh Thanh Nhơn, Cơ Quan F.42 Khối Đặc Biệt BTL/CSQG 

13- Thiếu Tá Phạm Tấn Ngọc, Khối Đặc Biệt BTL/CSQG 

14- Thiếu Tá Nguyễn Công Quan, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Chương Thiện 

15- Thiếu Tá Trần Xuân Nhường, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Kiến Phong 

16- Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu, Truởng F. Đặc Biệt Tỉnh Tây Ninh 

17- Thiếu Tá Lê Hữu Tống, Chỉ Huy Trương CSQG Tỉnh Long An 

18- Thiếu Tá Nguyễn Tâm, Trưởng F. Đặc Biệt Tỉnh Bình Thuận 

19- Thiếu Tá Nguyễn Tư Thái, CSQG biệt phái Phủ Đặc Ủy TU/TB 

20- Trung Úy Nguyễn Đức Thắng, CSQG biệt phái Phủ Đặc Ủy TU/TB 

21- Trung Tá Hoàng Lãm, Cán Bộ Cao Cấp Phủ Đặc Ủy TU/TB,Văn Phòng Tư Lệnh CSQG 

22- Đại Úy Trần Quang Trường, Sĩ Quan Phụ Tá F. Đặc Biệt Tỉnh Sóc Trăng 

23- Đại Uý Dương Thái Hiền, G. Thẩm Vấn E. Đặc Biệt Khu 3 

24-  Ông Hoàng Hiểu, Thông Dịch Viên, Văn Phòng Phối Trí Viên F. Đặc Biệt Tỉnh Phú Yên. 

  
                            
 

 
 

 

 


